
PHỤ LỤC 

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CỦA TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
VỀ CÁC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /CCTTHC ngày    tháng 6 năm 2010 của Tổ 
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Một số từ viết tắt: 

- NHCSXH:   Ngân hàng Chính sách xã hội  

- Tổ TK&VV:  Tổ Tiết kiệm và vay vốn 

- HSSV:   Học sinh sinh viên 

 

I. THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Thủ tục thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (B-NCS-108707-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ 
sơ, UBND xã hoàn tất thủ tục xem xét và phê duyệt đơn thành lập Tổ TK&VV. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi:  

Sửa đổi về nội dung Trình tự thành lập Tổ được quy định tại điểm c khoản 5.2 Điều 
5 Quyết định 783/2003/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2003 của Hội đồng quản 
trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. NHÓM THỦ TỤC PHÊ DUYỆT CHO VAY ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ 
NGHEO VÀ HỌC SINH SINH VIÊN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo (B-NCS-108891-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

1.1 Trình tự thực hiện:  

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã, UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2 Thời hạn giải quyết:  

Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ. 

Lý do: Sau 6 năm hoạt động, đến nay ngân hàng địa phương có thể giảm thời hạn 
phê duyệt cho vay nếu được cấp đủ vốn theo kế hoạch. 

1.3 Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Sửa đổi Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu 01/TD): 

-  Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
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người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

-  Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

2. Kiến nghị thực thi:  

2.1 Trình tự thực hiện: Sửa đổi điểm 2.2 và 2.5, phần II, văn bản số 676/NHCS-
TD ngày 22 tháng 04 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH sửa đổi bổ sung văn 
bản số 316/NHCS-KH ngày 2 tháng 5 năm 2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH 
hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo. 

2.2 Thời hạn giải quyết: Sửa tiết a điểm 11.3 văn bản số 316/NHCS-KH ngày 2 
tháng 5 năm 2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối 
với hộ nghèo. 

2.3 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD đính kèm công văn số 243/NHCS-TD 
ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình 
phát hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay.  

* Bổ sung vào thành phần hồ sơ trên phần thống kê: "Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) (Tổ trưởng Tổ TK&VV lập)". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn 
ở nước ngoài (B-NCS-108910-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   
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1.1 Trình tự thực hiện:  

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2 Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ. 

Lý do: Sau 6 năm hoạt động, đến nay ngân hàng địa phương có thể giảm thời hạn 
phê duyệt cho vay nếu được cấp đủ vốn theo kế hoạch. 

1.3 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trên Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng 
vốn vay (mẫu số 01/TD): 

- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
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Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

2. Kiến nghị thực thi:  

2.1 Trình tự thực hiện: Sửa đổi văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21 tháng 04 năm 
2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng 
chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 

2.2 Về thời hạn giải quyết: Sửa đổi thời hạn giải quyết trên văn bản số 
1034/NHCS-TD ngày 21 tháng 04 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng 
dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước 
ngoài. 

2.3 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD tại công văn số 243/NHCS-TD ngày 
18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát 
hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay. 

* Bổ sung vào thành phần hồ sơ trên phần thống kê: "Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) (Tổ trưởng Tổ TK&VV lập)". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn - B-NCS-108943-TT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bỏ bước bình xét tại Tổ TK&VV: bình xét công khai, dân chủ theo thứ tự ưu tiên, 
đối tượng chính sách, người khó khăn hơn được vay vốn trước (trường hợp nguồn 
vốn chưa đủ để cho vay). 

Lý do: Việc bình xét và lập danh sách theo thứ tự ưu tiên đã được UBND cấp xã 
thực hiện và trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

- Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay đề nghị NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
thông báo đến người vay thay cho việc chỉ gửi cho UBND cấp xã và bỏ bước 4. 
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Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ. 

Lý do: Sau 6 năm hoạt động, đến nay ngân hàng địa phương có thể giảm thời hạn 
phê duyệt cho vay nếu được cấp đủ vốn theo kế hoạch. 

1.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án 
sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 

- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: Sửa đổi điểm 2.2 và 2.5, phần II, văn bản số 678/NHCS-
TD ngày 22 tháng 04 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện 
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cho vay vốn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Sửa đổi phần II - văn bản số 678/NHCS-TD ngày 22 
tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH 

2.3. Mẫu đơn mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD đính kèm công văn số 243/NHCS-TD 
ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình 
phát hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay.  

* Bổ sung vào thành phần hồ sơ trên phần thống kê: "Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) (Tổ trưởng Tổ TK&VV lập)". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (B-NCS-109010-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ. 

Lý do: Sau 6 năm hoạt động, đến nay ngân hàng địa phương có thể giảm thời hạn 
phê duyệt cho vay nếu được cấp đủ vốn theo kế hoạch. 

1.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 
01/TD): 
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- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV. 

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: Sửa đổi điểm 2.4 và 2.5, phần II, văn bản số 234/NHCS-
TD ngày 17 tháng 2 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH.  

2.2. Thời hạn giải quyết: Sửa đổi phần II, văn bản số 234/NHCS-TD ngày 17 
tháng 2 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3. Mẫu đơn mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD đính kèm công văn số 243/NHCS-TD 
ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình 
phát hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay.  

* Bổ sung vào thành phần hồ sơ trên phần thống kê: "Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) (Tổ trưởng Tổ TK&VV lập)". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Thủ tục phê duyệt cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó 
khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010 (B-NCS-109085-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Sửa ý 2 bước 1 thành: Khi người vay có nhu cầu vay vốn, thì viết Giấy đề nghị 
vay vốn kiêm phương án sản xuất (mẫu số 01/TD) gửi cho Tổ TK&VV. 

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV có thể hướng dẫn người vay lập mẫu 01/TD. 

- Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

1.3. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Bổ sung: Đối với những tỉnh mà quỹ đất không đủ để cấp cho hộ dân theo quy 
định, nhưng nếu hộ vay có phương án sản xuất kinh doanh tốt, đảm bảo được đời 
sống thì NHCSXH có thể xem xét, giải quyết cho vay 

Lý do: điều kiện về diện tích tối thiểu đất sản xuất là không thực tế bởi trên thực tế 
phần lớn các tỉnh quỹ đất của tỉnh không còn đủ để cấp cho các hộ thiếu đất sản 
xuất. 

- Bổ sung mục đích vay vốn là những hộ nghèo đã cầm cố đất trước đây được vay 
vốn để chuộc lại đất. 

Lý do: Đối tượng được vay vốn chương trình này theo Quyết định số 74 quy định là 
hộ nghèo vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế tồn tại nhiều 
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trường hợp tỉnh không tạo được quỹ đất để cấp cho hộ dân mà nhiều hộ thuộc diện 
vay vốn của chương trình trước đây cầm cố đất nay có nhu cầu vay vốn để chuộc lại 
đất đã cầm cố. 

1.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án 
sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 

- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

1.5 Phương thức cho vay tín chấp:  

- NHCSXH xây dựng quy trình thủ tục cho vay theo phương thức vay vốn thông 
qua tín chấp bằng các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với một số chương trình cho 
vay cụ thể, không dừng lại ở việc quy định riêng cho từng chương trình. Vì vậy, bỏ 
quy định cho vay tín chấp ở thủ tục này và thực hiện cho vay tín chấp theo quy định 
chung của NHCSXH. 

Lý do: 
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+ Đây là hình thức cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho người vay không phải thế 
chấp tài sản. 

+ Theo Luật dân sự, các Tổ chức đoàn thể quần chúng có quyền được dùng uy tín 
của mình để  bảo lãnh cho hội viên của mình vay vốn ngân hàng và ngân hàng có 
trách nhiệm phải thực hiện cho vay. Điều 372, 373 - phần VIII của Bộ Luật dân sự 
nêu rõ: “Tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá 
nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 
khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ. 

Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có ghi rõ số 
tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
người vay, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức bảo đảm“. 

+ Mặt khác, theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính 
phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: 

Cho vay tín chấp là một chính sách tín dụng của Chính phủ nhằm: (i) phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân và cư dân sống ở 
nông thôn, nông thôn; (ii) khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng 
cao đời sống của nhân dân. 

Tại Điều 21 có quy định rõ trách nhiệm của tổ chức chính trị-xã hội hỗ trợ người 
dân và phối hợp với các tổ chức tín dụng để thực hiện cho vay tín chấp. Người dân 
có quyền được lựa chọn hình thức cho vay tín chấp trong hoạt động tín dụng, đồng 
thời các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức tín dụng có trách nhiệm hỗ trợ người 
dân thực hiện phương thức cho vay này. Vì vậy, hình thức cho vay tín chấp cần 
được áp dụng cho nhiều chương trình cho vay của NHCSXH. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 2, Quyết định số 
74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ: bỏ cụm từ 
“được chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, phường xác nhận hoặc hỗ 
trợ gia đình lập”; Văn bản số 3106/NHCS-TD ngày 06 tháng 11 năm 2008 của 
Tổng Giám đốc NHCXH hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 
74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai 
đoạn 2008 - 2010. 

- Sửa đổi điểm 2.4 và 2.5 phần II văn bản số 3106/NHCS-TD ngày 06 tháng 11 năm 
2008 của Tổng Giám đốc NHCXH. 
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2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung vào phần II văn bản số 3106/NHCS-TD ngày 06 
tháng 11 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCXH. 

2.3. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục:  Bổ sung vào điểm a, khoản 2, Điều 2 về 
diện tích đất sản xuất trong Quyết định 74/2008/QĐ-TTg, cụ thể là:   a) Định mức 
đất sản xuất …; Đối với những tỉnh mà quỹ đất không đủ để cấp cho hộ dân theo 
quy định, nhưng nếu hộ vay có phương án sản xuất kinh doanh tốt, đảm bảo được 
đời sống thì NHCSXH có thể xem xét, giải quyết cho vay; Văn bản số 3106/NHCS-
TD ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCXH. 

Bổ sung vào điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định 74/2008/QĐ-TTg: NHCSXH có 
thể xem xét với những hộ đã cầm cố đất trước đây, nếu xét thấy có đủ điều kiện lao 
động sản xuất thì cho vay để chuộc lại đất sản xuất; Văn bản số 3106/NHCS-TD 
ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCXH. 

2.4. Phương thức cho vay: Sửa đổi điểm c khoản 2; điểm c khoản 3 và điểm b 
khoản 4 Điều 2: Chính sách hỗ trợ: (bỏ “theo hình thức vay tín chấp”).  

2.5. Mẫu đơn mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD đính kèm công văn số 243/NHCS-TD 
ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình 
phát hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay.  

2.6. Bổ sung phương thức cho vay: 

Chính phủ tạo khung pháp lý cho phép NHCSXH xây dựng quy trình thủ tục cho 
vay theo phương thức vay vốn thông qua tín chấp bằng các tổ chức đoàn thể quần 
chúng đối với một số chương trình cho vay. 

* Bổ sung vào thành phần hồ sơ trên phần thống kê: "Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) (Tổ trưởng Tổ TK&VV lập)". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện 
nghèo (B-NCS-109124-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 
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Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ. 

Lý do: Sau 6 năm hoạt động, đến nay ngân hàng địa phương có thể giảm thời hạn 
phê duyệt cho vay nếu được cấp đủ vốn theo kế hoạch. 

1.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án 
sử dụng vốn vay (mẫu số 01B/TD): 

- Bỏ 2 yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi tiền vay ..." trên phần quy định của người vay 
và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và lãi tiền vay được trả định kỳ hàng 
tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân hàng. 

Lý do: Vì thông tin này không nhất thiết yêu cầu người vay phải điền vào mẫu. 
Những thông tin đó được Ngân hàng cung cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để 
người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) 

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

1.4. Yêu cầu điều kiện:  
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- Sửa yêu cầu điều kiện 2 thành “Chủ hộ hoặc người được ủy quyền là người đại 
diện cho hộ gia đình trong quan hệ tín dụng với ngân hàng” (bỏ cụm từ “có năng 
lực hành vi dân sự đầy đủ”) 

Lý do: vì người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mới được vào 
tổ và tham gia vào bình xét vay vốn, do vậy điều kiện này là thừa. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: Sửa đổi ý b điểm 11.3, văn bản số 316/NHCS-KH ngày 
02 tháng 5 năm 2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay 
đối với hộ nghèo. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Sửa đổi văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02 tháng 5 năm 
2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ 
nghèo. 

2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01B/TD đính kèm văn bản số 1520/NHCS-
TDNN ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực 
hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP ngày 27/02/2008 của Chính phủ. 

2.4. Yêu cầu điều kiện: Sửa đổi điểm b - khoản 1 - Điều 4 - Thông tư 06/2009/TT-
NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi 
tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo 
tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; văn bản số 
1520/NHCS-TDNN ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

* Bổ sung vào thành phần hồ sơ trên phần thống kê: "Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) (Tổ trưởng Tổ TK&VV lập)". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Dự án vay vốn quỹ OPEC (B-NCS-
109152-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

Bãi thủ tục này, trong trường hợp có phát sinh trong thực tế sẽ áp dụng quy trình 
cho vay hộ nghèo. 

Lý do: Đối tượng vay vốn, thời hạn, lãi suất, cơ chế cho vay... của thủ tục này chính 
là thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo, do vậy sử dụng thủ tục phê duyệt cho 
vay đối với hộ nghèo là biện pháp thay thế. 

2. Kiến nghị thực thi: 
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Có văn bản kết thúc hiệu lực của văn bản số 385/NHNg/DA ngày 12 tháng 10 năm 
2000 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phục vụ người nghèo hướng dẫn thực hiện dự 
án vay vốn quỹ OPEC. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Thủ tục cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo (B-NCS-109175-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trong nội dung Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 
07/TD) bỏ dòng: Thuộc tổ chức Hội………………………..quản lý. 

Lý do: Mẫu 01/TD đã cung cấp thông tin này. 

b) Bãi bỏ quy định: “Thời hạn cho vay lưu vụ là thời hạn của chu kỳ sản xuất, kinh 
doanh tiếp theo nhưng tối đa không quá thời hạn cho vay đã ghi trong sổ tiết kiệm 
và vay vốn”. Quy định rõ: “Thời hạn cho vay lưu vụ là thời hạn của chu kỳ sản 
xuất, kinh doanh tiếp theo, trường hợp chu kỳ kinh doanh tiếp theo vượt quá thời 
hạn cho vay đã ghi trong sổ tiết kiệm và vay vốn, người vay đề nghị Ngân hàng gia 
hạn theo thực tế” 

Lý do: Thời hạn cho vay đã ghi trong sổ tiết kiệm vay vốn được xác định trên cơ sở 
chu kỳ kinh doanh đầu tiên, trường hợp giới hạn chu kỳ kinh doanh tiếp theo trong 
thời hạn đã xác định là không hợp lý.  

2. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa mẫu 07/TD đính kèm công văn số 676/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 
của Tổng Giám đốc NHCSXH v/v sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-
TD về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo. 

- Sửa đổi bổ sung điểm d, Mục 13.1, Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02 tháng 5 
năm 2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với 
hộ nghèo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Thủ tục cho gia hạn nợ đối với các chương tín dụng mà người vay tham gia 
vào tổ TK&VV (B-NCS-109264-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:  

1.1 Trình tự thực hiện: 
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Sửa đổi, bổ sung: “Người vay viết Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/TD) gửi tổ 
TK&VV” 

Thành “Người vay viết Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/TD) gửi tổ TK&VV 
(nếu là thành viên Tổ TK&VV) hoặc gửi NHCSXH nếu không phải là thành viên 
Tổ TK&VV” 

Lý do: Trong trường hợp người vay không tham gia vào tổ TK&VV, nếu họ thuộc 
đối tượng được gia hạn nợ thì NHCSXH vẫn làm thủ tục gia hạn nợ cho họ. Trong 
quá trình thống kê, NHCSXH đã thống kê thiếu thủ tục cho gia hạn nợ đối với các 
chương tín dụng mà người vay không tham gia vào tổ TK&VV.  

1.2 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Sửa đổi Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/TD): Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ 
TK&VV 

Lý do: Trong văn bản hướng dẫn quy định: Trường hợp người vay có nhu cầu gia 
hạn nợ đối với khoản nợ đến hạn trả nợ cuối cùng, thì viết Giấy đề nghị gia hạn nợ 
(mẫu số 09/TD) gửi NHCSXH. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi điểm 8, văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Tổng 
Giám đốc NHCSXH v/v sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về hướng dẫn 
nghiệp vụ cho vay  đối với hộ nghèo. 

* Sửa lại phần thống kê trên cơ sở dữ liệu: thay mẫu 09/TD cho mẫu 09/CVHN. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại 
không có khả năng lao động - B-NCS-109348-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:  

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 
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1.2. Thời hạn giải quyết: Quy định rõ thời hạn trả kết quả là 03 ngày làm việc kể 
từ ngày ngân hàng nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

1.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 

- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV  

Lý do: Vì trường hợp này người vay nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tại NHCSXH nên 
việc bỏ xác nhận của tổ trưởng Tổ TK&VV là phù hợp. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

b) Sửa đổi Giấy xác nhận (mẫu 01/TDSV) 

- Sửa gạch đầu dòng cuối cùng thành: Số tài khoản của Nhà trường ..., tại Ngân 
hàng …". 

Lý do: Để học sinh tùy chọn hình thức nộp tiền học phí, tránh gây hiểu nhầm là bắt 
buộc phải chuyển tiền học phí vào tài khoản của nhà trường. 

2. Kiến nghị thực thi: 
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2.1.Trình tự thực hiện: tiết d và đ điểm 1.2 phần II văn bản số 2162A/NHCS-TD 
ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện 
cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Về thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết vào văn bản số 
2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH 
hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 
157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ. 

- Sửa nội dung đã thống kê: Bỏ sổ vay vốn ra khỏi thành phần hồ sơ do thống kê 
thừa. 

2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Sửa Mẫu 01/TD tại công văn số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của 
Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát hành sổ vay vốn và phát hành 
biên lai thu lãi tiền vay. Sửa Mẫu 01/TD tại 

- Sửa đổi Giấy xác nhận mẫu số 01/TDSV ban hành kèm theo Văn bản số 
1883/NHCS-TD/2008 V/v Ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận 

* Sửa kê khai thủ tục về trình tự thực hiện: Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị 
vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của 
nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi NHCSXH cấp huyện nơi nhà trường đóng 
trụ sở.  

Lý do: Trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 
01/TD) không có phần xác nhận của nhà trường. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn thông qua hộ gia đình (B-NCS-109390-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 
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- Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi đồng thời 
cho cả 3 đối tượng này. 

1.2. Thời hạn giải quyết thủ tục: Quy định rõ thời hạn trả kết quả là 03 ngày làm 
việc kể từ ngày ngân hàng nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

1.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 
01/TD): 

+ Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

+ Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK&VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

+ Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
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đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

- Trên Giấy xác nhận (mẫu 01/TDSV), sửa gạch đầu dòng cuối cùng thành: Số tài 
khoản của Nhà trường ..., tại Ngân hàng …". 

Lý do: Để học sinh tùy chọn hình thức nộp tiền học phí, tránh gây hiểu nhầm là bắt 
buộc phải chuyển tiền học phí vào tài khoản của nhà trường. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: tiết d và đ điểm 1.2 phần II văn bản số 2162A/NHCS-TD 
ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện 
cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết vào văn bản số 
2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD tại công văn số 243/NHCS-TD ngày 
18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát 
hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay.  

Sửa mẫu Giấy xác nhận đính kèm văn bản số 2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 
năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. NHÓM THỦ TỤC CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia 
đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý (B-
NCS-109449-TT). 

14. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức 
vay đến 100 triệu đồng (B-NCS-109482-TT) 

15. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức 
vay từ 100 đến 500 triệu đồng (B-NCS-109547-TT). 

16. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia 
đình thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý. (B-NCS-109593-TT). 

17. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia 
đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội nông dân, Hội phụ 
nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên quản lý. (B-NCS-109603-TT). 

18. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản 
lý mức cho vay đến 30 triệu đồng. (B-NCS-109828-TT). 

19. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản 
lý mức cho vay trên 30 đến 100 triệu đồng. (B-NCS-109939-TT). 

20. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản 
lý mức cho vay trên 100 đến 500 triệu đồng. (B-NCS-109966-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa 

1.1. Tên thủ tục: 
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- Đổi tên "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm 
hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
đến 100 triệu đồng" (B-NCS-109482-TT). 

Thay bằng "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm 
hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
đến 300 triệu đồng"  

- Đổi tên "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm 
hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
từ 100 đến 500 triệu đồng" (B-NCS-109547-TT). 

Thay bằng "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm 
hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
trên 300 đến 500 triệu đồng"  

- Đổi tên "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở 
sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý 
mức cho vay trên 30 đến 100 triệu đồng (B-NCS-109939-TT). 

Thay bằng "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở 
sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý 
mức cho vay trên 30 đến 300 triệu đồng  

- Đổi tên "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở 
sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý 
mức cho vay trên 100 đến 500 triệu đồng (B-NCS-109966-TT). 

Thay bằng "Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở 
sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý 
mức cho vay trên 300 đến 500 triệu đồng  

Lý do: theo kiến nghị về thẩm quyền quyết định tại 1.4 

1.2. Trình tự thực hiện: 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 
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Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.3. Số lượng hồ sơ: giảm còn 01 bộ (Ngân hàng lưu) 

Lý do: Người vay không cần thiết phải giữ 1 bản, cơ quan liên quan không cần lưu, 
nếu cần cho công tác quản lý có thể sao từ bản lưu tại Ngân hàng. 

1.4. Thẩm quyền phê duyệt dự án: 

- Chuyển thẩm quyền phê duyệt cho vay sang NHCSXH, cụ thể: 

+ Với những dự án có mức vốn vay đến 300 triệu đồng, giao cho NHCSXH cấp 
huyện phê duyệt cho vay. 

+ Với những dự án có mức vốn vay trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, giao 
cho NHCSXH cấp tỉnh phê duyệt cho vay. 

Lý do: Việc phân thẩm quyền phê duyệt cho vay cơ quan thực hiện chương trình 
cấp tỉnh, cấp trung uơng hay UBND cấp huyện và cấp tỉnh làm kéo dài thời gian 
chờ đợi của người vay, làm cho vốn tồn đọng, không phát huy được hiệu quả của 
đồng vốn. Trong khi, nguồn vốn đã được phân bổ chỉ tiêu đến cấp huyện, căn cứ 
vào chỉ tiêu đã được phân bổ NHCSXH phê duyệt cho vay. 

1.5. Thời hạn giải quyết thủ tục giảm xuống còn 15 ngày trong đó: 

- 10 ngày thẩm định. 

- 5 ngày phê duyệt cho vay. 

Lý do: Các thủ tục đều có quy trình giống nhau nên có thể quy định chung một thời 
hạn giải quyết. Khi quy định NHCSXH thẩm định phê duyệt dự án thì thời gian phê 
duyệt cho vay sẽ được rút ngắn. 

1.6. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đối với dự án mà người vay là chủ dự án và có tham gia Tổ TK&VV thì trên mẫu 
"Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm" bỏ yêu cầu xác nhận của UBND xã.  

Lý do: UBND xã đã xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn do vậy 
không cần thiết phải xác nhận vào từng Dự án vay vốn. 

- Đối với dự án nhóm hộ thì trên "Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm" 
bỏ yêu cầu xác nhận của UBND xã về địa chỉ cư trú hợp pháp của hộ vay vốn. 

Lý do: UBND xã đã xác nhận trên mẫu Dự án vay vốn do vậy không cần thiết phải 
xác nhận vào từng đơn. 
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2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Tên thủ tục: sửa đổi trên phần thống kê 

2.2. Trình tự thực hiện: sửa ý 6 điểm 1.1 và ý 5 điểm 1.2 mục II văn bản số 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng 
dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm. 

2.3. Số lượng hồ sơ: sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-
BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của 
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và 
Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 ngày 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Văn bản số 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.4. Thẩm quyền phê duyệt dự án: sửa đổi điểm 3 điều 1 Quyết định số 
15/2008/QĐ-TTg ngày 23 ngày 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc 
gia về việc làm; Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT 
ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 
2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.5. Về thời hạn giải quyết: sửa đổi điểm 3 phần III Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.6. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: sửa đổi mẫu số 1b đính kèm Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.7. Yêu cầu, điền kiện: sửa đổi điểm 1 điều I Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg 
ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2539/NHCS-TD 
ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Bỏ các giấy tờ trong thành phần hồ sơ: 

+ "Quyết định phê duyệt cho vay" vì đây là kết quả của thẩm định và phê duyệt cho 
vay chứ không là hồ sơ ban đầu khi đi vay vốn. 
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+ Giấy đề nghị vay vốn trong thành phần hồ sơ và mẫu đơn, mẫu tờ khai do kê khai 
thừa. 

- Sửa lại văn bản quy định điều kiện trong phần kê khai. Vì văn bản quy định yêu 
cầu điều kiện là Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ tuy nhiên trong kê khai là văn bản hướng dẫn của NHCSXH. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở SXKD 
từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng – B-NCS-
110088-TT 

22. Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở SXKD 
thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 
triệu đồng – B-NCS-110103-TT 

23. Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở SXKD 
từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu 
đồng – B-NCS-110115-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

1.1 Về tên thủ tục: 

- Đổi tên “Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở 
SXKD thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 
triệu đồng – B-NCS-110103-TT”. 

Thay bằng “Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở 
SXKD thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 300 
triệu đồng”  

- Đổi tên “Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở 
SXKD từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 
triệu đồng” – B-NCS-110115-TT” 

Thay bằng “Thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở 
SXKD từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 300 triệu đến 500 
triệu đồng”   

Lý do: theo kiến nghị về thẩm quyền quyết định ở phần 1.2 Thẩm quyền quyết định 

1.2 Thẩm quyền quyết định: 

- Chuyển thẩm quyền phê duyệt cho vay sang NHCSXH, cụ thể: 
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+ Với những dự án có mức vốn vay đến 300 triệu đồng, giao cho NHCSXH cấp 
huyện phê duyệt cho vay. 

+ Với những dự án có mức vốn vay trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, giao 
cho NHCSXH cấp tỉnh phê duyệt cho vay. 

Lý do: Việc phân thẩm quyền phê duyệt cho vay cơ quan thực hiện chương trình 
cấp tỉnh, cấp trung uơng hay UBND cấp huyện và cấp tỉnh làm kéo dài thời gian 
chờ đợi của người vay, làm cho vốn tồn đọng, không phát huy được hiệu quả của 
đồng vốn. Trong khi, nguồn vốn đã được phân bổ chỉ tiêu đến cấp huyện, căn cứ 
vào chỉ tiêu đã được phân bổ NHCSXH phê duyệt cho vay. 

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.4 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thay “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với 
Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật 
doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);”  

Bằng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp đăng ký trước ngày 1 tháng 6 năm 2010) 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp (đối với Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp đăng ký từ ngày 1 tháng 6 năm 2010) hoặc Giấy chứng 
nhận cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật. 

Lý do: Theo quy định mới về đăng ký doanh nghiệp trong Nghị định 43/2010/NĐ-
CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 6 năm 2010; Quyết định 51/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 
tháng 4 năm 2008 về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật. 

- Giảm quy định số lượng hồ sơ 03 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ. 

Lý do: Khi quy định lại thẩm quyền quyết định cho NHCSXH, việc vay vốn là 
quan hệ trực tiếp giữa NHCSXH với đối tượng vay vốn. Vì vậy, chỉ cần 01 bộ hồ sơ 
lưu tại NHCSXH. 

1.5 Thời hạn giải quyết:  

Rút ngắn thời hạn giải quyết của 3 thủ tục xuống còn 15 ngày. Trong đó: 



 
- 27 -

- 10 ngày thẩm định. 

- 5 ngày phê duyệt cho vay. 

Lý do: 

+ Ba (03) thủ tục đều có quy trình giống nhau nên có thể quy định chung một thời 
hạn giải quyết. 

+ Khi quy định NHCSXH thẩm định phê duyệt dự án thì thời gian phê duyệt cho 
vay sẽ được rút ngắn. 

1.6 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 - Dự án vay vốn (mẫu số 1a):  

Tại phần III. Nội dung dự án: Sửa đổi “Điểm 8. Tài sản thế chấp: (ghi cụ thể tài sản 
và giá trị)” thành “Điểm 8. Tài sản thế chấp (chỉ áp dụng đối với khoản vay trên 30 
triệu): (ghi cụ thể tài sản và giá trị)” 

2. Kiến nghị thực thi:  

2.1 Về tên thủ tục: Sửa đổi trên phần thống kê 

2.2 Thẩm quyền quyết định: sửa đổi điểm 3 điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-
TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về 
việc làm; Văn bản 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của quỹ quốc 
gia về việc làm. 

2.3 Trình tự thực hiện: sửa ý 4 điểm 1.3 mục II văn bản 2539/NHCS-TD ngày 16 
tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình thủ tục cho 
vay giải quyết việc làm của quỹ quốc gia về việc làm. 

2.4 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Sửa đổi thành phần hồ sơ: tiết a điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một 
số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc 
làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Văn 
bản 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

- Sửa đổi số lượng hồ sơ: sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
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động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.5 Về thời hạn giải quyết: sửa đổi điểm 3 mục III Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc. 

2.6 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Sửa đổi mẫu Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (mẫu 1a) ban hành 
kèm Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 
07 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay 
đến 30 triệu đồng - B-NCS-110128-TT. 

25. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay 
trên 30 triệu đến 100 triệu đồng - B-NCS-110174-TT.  

26. Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay trên 100 
triệu đồng đến 500 triệu đồng - B-NCS-110190-TT.(kiến nghị bỏ - thay thế 
bằng TT B-NCS-110174-TT). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

1.1 Thẩm quyền quyết định: 

- Chuyển thẩm quyền phê duyệt cho vay sang NHCSXH, cụ thể: 

+ Với những dự án có mức vốn vay đến 300 triệu đồng, giao cho NHCSXH cấp 
huyện phê duyệt cho vay. 

+ Với những dự án có mức vốn vay trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, giao 
cho NHCSXH cấp tỉnh phê duyệt cho vay. 

Lý do: Việc phân thẩm quyền phê duyệt cho vay là UBND cấp huyện và cấp tỉnh 
làm kéo dài thời gian chờ đợi của người vay, làm cho vốn tồn đọng, không phát huy 
được hiệu quả của đồng vốn. Trong khi, nguồn vốn đã được phân bổ chỉ tiêu đến 
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cấp huyện và thẩm quyền thẩm định là NHCSXH, vậy căn cứ vào chỉ tiêu đã được 
phân bổ, căn cứ vào kết quả thẩm định NHCSXH phê duyệt cho vay là phù hợp. 

1.2 Trình tự thực hiện:  

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Sửa đổi quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành 
nghề” thành Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Hợp tác xã, Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp đăng ký trước ngày 1 tháng 6 
năm 2010) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hoạt động theo Luật doanh nghiệp đăng ký từ ngày 1 tháng 6 năm 2010) hoặc Giấy 
chứng nhận CSSX KD dành riêng cho người tàn tật  

Lý do: Theo quy định mới về đăng ký doanh nghiệp trong Nghị định 43/2010/NĐ-
CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 6 năm 2010; Quyết định 51/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 
tháng 4 năm 2008 về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật, khoản 4 điều 3. 

- Giảm quy định số lượng hồ sơ 03 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ. 

Lý do: + Việc vay vốn là quan hệ trực tiếp giữa NHCSXH với đối tượng vay vốn.  

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 
liên quan lập Bản sao văn bản (theo quy định của NĐ 110/2004/NĐ-CP ngày 
08 tháng 04 năm 2004 về công tác văn thư), kiểm tra, giám sát việc triển 
khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh 
dành riêng cho người lao động là người tàn tật. Các cơ quan Nhà nước sao y bản 
chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ, để giảm chi phí cho người vay. 

1.4 Thời hạn giải quyết:  

Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục B-NCS-110128-TT xuống còn 15 ngày. 

+ Thời gian thẩm định là 10 ngày. 

+ Thời gian quyết định phê duyệt là 5 ngày. 

1.5 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 - Dự án vay vốn (mẫu số 1a):  
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Tại phần III. Nội dung dự án: Sửa đổi “Điểm 8. Tài sản thế chấp: (ghi cụ thể tài sản 
và giá trị)” thành “Điểm 8. Tài sản thế chấp (chỉ áp dụng đối với khoản vay trên 30 
triệu): (ghi cụ thể tài sản và giá trị)” 

1.6 Yêu cầu, điều kiện: 

Bãi bỏ yêu cầu điều kiện: “Các cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao 
động là người tàn tật có quy chế hoạt động hoặc điều lệ phù hợp với đối tượng lao 
động là người tàn tật”. 

Lý do: Quy định mang tính bắt buộc này không rõ ràng, không cần thiết, không có 
hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền chuyên nghành về quy chế đối với từng loại 
cơ sở kinh doanh của các đối tượng người khuyết tật, (khuyết tật vận động, khuyết 
tật, khiếm thị, khiếm thính…), cơ sở kinh doanh có nhiều lao động ở các dạng 
khuyết tật khác nhau không thể xây dựng quy chế phù hợp. Trên thực tế hiện nay 
các Doanh nghiệp của người khuyết tật không có loại quy chế này. Yêu cầu điều 
kiện không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1 Thẩm quyền quyết định: sửa đổi điểm 3 điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-
TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về 
việc làm; Văn bản 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của quỹ quốc 
gia về việc làm. 

2.2 Trình tự thực hiện: sửa ý 4 điểm 1.3 mục II văn bản 2539/NHCS-TD ngày 16 
tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình thủ tục cho 
vay giải quyết việc làm của quỹ quốc gia về việc làm. 

2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Sửa đổi thành phần hồ sơ: tiết a điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một 
số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc 
làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Văn 
bản 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

- Sửa đổi số lượng hồ sơ: sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
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động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản 
2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.4 Về thời hạn giải quyết: sửa đổi điểm 3 mục III Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2.5 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Sửa đổi mẫu Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (mẫu 1a) ban hành 
kèm Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 
07 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

2.6 Yêu cầu, điều kiện: 

Sửa đổi quy định trong Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 
năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
vùng khó khăn mức cho vay đến 30 triệu đồng- B-NCS-110200-TT 

28. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng- B-NCS-110233-
TT. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

1.1 Trình tự thực hiện: 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.2 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Giảm số lượng Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên; 
xuống còn 02 liên. 

Lý do:  

+ Ngân hàng chỉ cần lưu 01 liên. 
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+ 01 liên lưu tổ chức CTXH là không cần thiết; vì tổ chức CTXH không liên đới 
trách nhiệm với Tổ TT&VV và với người vay. Ngoài ra NHCSXH có hợp đồng ủy 
thác riêng với tổ chức Chính trị xã hội; căn cứ hợp đồng ủy thác đó tổ chức Chính 
trị xã hội liên hệ với Tổ TT&VV và với người vay.  

+ Mặt khác các cơ quan Nhà nước sao y bản chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ 
hoặc gửi tổ chức Chính trị xã hội để giảm chi phí cho người vay. 

1.3 Thời hạn giải quyết:  

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ như quy định.  

Lý do: thủ tục không quy định thời hạn giải quyết.  

1.4 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Mẫu 01/TD: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 

- Bỏ quy định "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." trên phần 
quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và lãi tiền 
vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ..." vào phần phê duyệt của ngân hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK & VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

- Giảm số lượng Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD):04 liên; 
xuống còn 02 liên. 
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Lý do:  

+ Ngân hàng chỉ cần 01 liên, 01 liên Tổ TT&VV. 

+ Mặt khác các cơ quan Nhà nước sao y bản chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ để 
giảm chi phí cho người vay. 

c) Mẫu 05/TD và Mẫu 05A/TD: Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay 
bằng tài sản hình thành từ vốn vay; và Mẫu 05A/TD: Khế ước nhận nợ kiêm cam 
kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung. 

Bỏ quy định: “Họ và tên người thừa kế:……….CMND….Nơi cấp…” 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

1.5. Yêu cầu, điều kiện: 

Bỏ 02 yêu cầu, điều kiện ở cả 02 thủ tục. 

- Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

- Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, 
kinh doanh. 

Lý do:  

+ UBND xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận đơn 
của người vay (thủ tục B-NCS-110233-TT), hoặc người vay tham gia Tổ TT&VV, 
tham gia bình xét ở Tổ, Tổ lập danh sách bình xét gửi UBND xã xác nhận (thủ tục 
B-NCS-110200-TT) thì đương nhiên phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và cư 
trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh;  

+ Mặt khác yêu cầu, điều kiện thứ nhất: Người vay vốn phải có dự án hoặc phương 
án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương 
án sản xuất, kinh doanh xác nhận đã bao hàm 02 yêu cầu, điều kiện nói trên.   

2. Kiến nghị thực thi: 

a) Sửa mẫu 01/TD, đính kèm công văn số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 
2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát 
hành Biên lai thu lãi. 
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b) Sửa mẫu 03/TD trong văn bản Số  676/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 của 
Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội. 

c) Kiến nghị bỏ khoản 2 và 3 điều 4 Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
3 năm 2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. 

d) Sửa đổi Điểm d khoản 1.2 mục 1 và Điểm c khoản 2.2 mục 2 phần II Thủ tục và 
quy trình nghiệp vụ cho vay trong văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 
2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội.   

e) Sửa mẫu 05/TD và mẫu 05A/TD trong văn bản số  677/NHCS-TD ngày 22 tháng 
4 năm 2007. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn mức cho vay dưới 30 triệu đồng- B-NCS-110254-TT 

30. Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 
tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đồng- B-NCS-110274-TT. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1  Về tên thủ tục: 

Sửa đổi mức vay của thủ tục B-NCS-110254-TT “… đến 30 triệu đồng.” 

1.2 Trình tự thực hiện: 

a) Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

b) Bỏ tập hợp từ (nếu người vay có đủ điều kiện). ở Phần a. Trình tự thực hiện;  

Lý do: Khi việc kiểm tra nội dung trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ đã đủ hồ sơ 
như quy định rồi, thì người vay đương nhiên có đủ điều kiện; vì vậy, việc xem xét, 
phê duyệt của NHCSXH nơi cho vay không còn phụ thuộc vào người vay – vì thế 
mà tập hợp từ (nếu người vay có đủ điều kiện) như một “câu đố” đối với người vay 
đã có đủ điều kiện. 

c) Bỏ: việc xác nhận ở Tổ TT&VV ở Bước 2 Mục a. Trình tự thực hiện của thủ tục 
B-NCS-110254-TT; 

Lý do: 
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+ Tổ TT&VV đã có xác nhận lưu Mẫu số 03/TD: “Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội” tại thời điểm người vay vốn được Ngân 
hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay lần đầu. 

+ Giấy đề nghị cho vay lưu vụ là cam kết của người vay về điều kiện được tiếp tục 
vay, để NHCSXH nơi cho vay kiểm tra tính xác thực của hiệu quả phương án sản 
xuất, kinh doanh của người vay; việc xác nhận của Tổ TT&VV không cần thiết và 
không ràng buộc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Điều này phù hợp với tinh thần 
của Điểm 3.5, Mục 3 “cho vay lưu vụ”, phần II “Thủ tục và quy trình nghiệp vụ cho 
vay”,  Văn bản 677/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc 
Ngân hàng chính sách xã hội: “Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 05 ngày đến hạn 
trả nợ cuối cùng, người vay làm Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu đơn 07/TD) gửi 
NHCSXH, các thủ tục khác không phải lập lại”. 

+ Mặt khác, thủ tục B-NCS-110274-TT hộ vay lưu vụ trên 30 triệu được NHCSXH 
cấp huyện trực tiếp thụ lý giải quyết cho vay mà không phải xác nhận lại của 
UBND xã (so sánh mẫu đơn 01A/TD với mẫu đơn 07/TD); trong khi đó thủ tục B-
NCS-110254-TT hộ vay lưu vụ đến 30 triệu đồng lại phải có xác nhận lại của Tổ 
TT&VV (so sánh mẫu đơn 01/TD với mẫu đơn 07/TD) rồi mới được NHCSXH cấp 
huyện thụ lý giải quyết cho vay. 

+ Theo quy định của NHCSXH: người vay trả lãi vay hàng tháng tại Điểm giao dịch 
của NHCSXH được thiết lập ở địa bàn của tất cả các xã trên phạm vi cả nước; điều 
này giúp NHCSXH nắm bắt tình hình chung hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 
người vay. Cũng quy định của NHCSXH: người vay được gia hạn nợ bằng 1/2 thời 
gian vay vốn, vậy thì việc cán bộ NHCSXH đi thu lãi vay của người vay lưu vụ 
(trong khoảng thời gian 6 tháng) sẽ giúp họ biết được hiệu quả phương án sản xuất, 
kinh doanh của hộ vay vốn lưu vụ đó có đạt được hay không, từ đó xử lý cho vay 
đúng đối tượng vay vốn.     

1.3 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu 07/TD: Giấy đề nghị cho vay lưu vụ  

+ Bỏ Dòng: “ Thuộc tổ chức Hội …… quản lý” trong mẫu đơn này;  

Lý do:  

Thông tin này(nếu có) đã được nghi nhận trong Biên bản họp tổ TT&VV - Thủ tục 
thành lập tổ TT&VV và trong mẫu 01/TD. 

+ Bỏ: phần xác nhận:        Tổ TK&VV 

                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 

Lý do: 
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+ Tổ TT&VV đã có xác nhận lưu Mẫu số 03/TD: “Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội” tại thời điểm người vay vốn được Ngân 
hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay lần đầu. 

+ Giấy đề nghị cho vay lưu vụ là cam kết của người vay về điều kiện được tiếp tục 
vay, để NHCSXH nơi cho vay kiểm tra tính xác thực của hiệu quả phương án sản 
xuất, kinh doanh của người vay; việc xác nhận của Tổ TT&VV không cần thiết và 
không ràng buộc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Điều này phù hợp với tinh thần 
của Điểm 3.5, Mục 3 “cho vay lưu vụ”, phần II “Thủ tục và quy trình nghiệp vụ cho 
vay”,  Văn bản 677/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc 
Ngân hàng chính sách xã hội: “Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 05 ngày đến hạn 
trả nợ cuối cùng, người vay làm Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu đơn 07/TD) gửi 
NHCSXH, các thủ tục khác không phải lập lại”. 

+ Mặt khác, thủ tục B-NCS-110274-TT hộ vay lưu vụ trên 30 triệu được NHCSXH 
cấp huyện trực tiếp thụ lý giải quyết cho vay mà không phải xác nhận lại của 
UBND xã(so sánh mẫu đơn 01A/TD với mẫu đơn 07/TD); trong khi đó thủ tục B-
NCS-110254-TT hộ vay lưu vụ đến 30 triệu đồng lại phải có xác nhận lại của Tổ 
TT&VV(so sánh  mẫu đơn 01/TD với mẫu đơn 07/TD) rồi mới được NHCSXH cấp 
huyện thụ lý giải quyết cho vay. 

+ Theo quy định của NHCSXH: người vay trả lãi vay hàng tháng tại Điểm giao dịch 
của NHCSXH được thiết lập ở địa bàn của tất cả các xã trên phạm vi cả nước; điều 
này giúp NHCSXH nắm bắt tình hình chung hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 
người vay. Cũng quy định của NHCSXH: người vay được gia hạn nợ bằng 1/2 thời 
gian vay vốn, vậy thì việc cán bộ NHCSXH đi thu lãi vay của người vay lưu vụ 
(trong khoảng thời gian 6 tháng) sẽ giúp họ biết được hiệu quả phương án sản xuất, 
kinh doanh của hộ vay vốn lưu vụ đó có đạt được hay không, từ đó xử lý cho vay 
đúng đối tượng vay vốn.     

2. Kiến nghị thực thi:  

Sửa văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc 
Ngân hàng chính sách xã hội. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để tự xây dựng nhà ở- B-NCS-
110287-TT 

32.  Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để mua trả chậm nhà ở- B-NCS-
110315-TT 
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33.  Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long đối với Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho hộ dân- B-NCS-
110330-TT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bỏ quy định Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ 
TK&VV) tại nơi sinh sống. 

Lý do: Hộ dân có nhu cầu tự xây dựng nhà ở, có đơn đề nghị vay vốn và cam kết sử 
dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, được chính quyền cấp xã xác nhận thì đương 
nhiên được NHCSXH xét duyệt cho vay, mà không cần thông qua các tổ chức trung 
gian khác. Việc quy định Trình tự thực hiện thủ tục quay trở lại Tổ TT&VV và Tổ 
chức Hội nhận ủy thác cấp xã bình xét, hoặc bình xét lại là không cần thiết và trái 
với các quy định tại Khoản 1 điều 2 Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 
tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng 
và cơ chế vay vốn xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ 
đồng bằng sông Cửu Long. Hộ dân có nhu cầu tự xây dựng nhà ở, có đơn đề nghị 
vay vốn và cam kết sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, được chính quyền cấp 
xã xác nhận thì đương nhiên được NHCSXH xét duyệt cho vay, mà không cần 
thông qua các tổ chức trung gian khác. 

b) Thay quy định (mẫu số 01/TD) bằng (mẫu 01A/CVN) ở ý thứ hai. 

Lý do: đã bỏ quy định không cần thiết “Người vay phải là thành viên Tổ TK&VV 
tại nơi sinh sống” ở bước này, nên mẫu số 01/TD không còn phù hợp nữa.  

c) Thay thế toàn bộ Bước 2, còn lại một nội dung như sau: 

Tổ TT&VV có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH 
cấp huyện nơi cho vay. 

Lý do: người vay nộp hồ sơ trực tiếp cho Tổ TT&VV tại nơi sinh sống. 

d) Bước 3:  

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 
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Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2 Cách thức thực hiện: 

Sửa đổi, bổ sung như sau: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn cho Tổ TK&VV. 
Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ 
tục phê duyệt cho vay. 

Lý do: người vay có thể lựa chọn thức thực hiện và tự nguyện tham gia hay không 
tham gia Tổ TT&VV. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Bỏ quy định: 

- Biên bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc nhà ở đã được xây dựng 
hoàn chỉnh theo quy định của UBND cấp tỉnh: 01 liên”.(với trường hợp hộ vay vốn 
tự xây dựng nhà ở) 

- Danh sách hộ dân được vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà ở do UBND tỉnh 
hoặc uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt: 01 liên. 

b) Sử dụng 01 Mẫu 01A/CVN Thay cho 02 Mẫu 01/TD và Mẫu 03/TD ở nội dung 
Đối với người vay. 

Lý do: đã phân tích ở những phần trên. 

1.4 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Thay Mẫu số 01/TD và Mẫu số 03/TD bằng Mẫu số 01A/CVN. 

Lý do: bỏ bình xét ở Tổ TK&VV thì Mẫu số 01A/CVN (Giấy đề nghị vay vốn -Áp 
dụng cho hộ dân vay vốn mua trả chậm nhà ở và vay vốn để tự xây dựng nhà ở) là 
phù hợp. 

b) Bỏ quy định: “Người thừa kế”, và “Người thừa kế ký tên, hoặc điểm chỉ” trong 
mẫu đơn 01A/CVN. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  
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c) Bỏ quy định xác nhận của UBND xã. 

Lý do: Đã có các giấy tờ bao hàm xác nhận của UBND xã trong thành phần hồ sơ, 
đó là: 

 - Quyết định giao nền nhà của UBND (huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định). 

- Danh sách hộ dân được vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà ở do UBND tỉnh 
hoặc uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt. 

1.5 Yêu cầu điều kiện:  

a) Bỏ yêu cầu, điều kiện: “Phải là thành viên tổ TK&VV” 

Lý do:  

+ Yêu cầu điều kiện này chồng chéo với các yêu cầu, điều kiện của nhóm thủ tục B-
NCS-110287-TT và - B-NCS-110315-TT. 

+ Gây khó khăn, phức tạp cho mục tiêu của nhóm thủ tục này. 

b) Bỏ yêu cầu, điều kiện thứ 3: 

“Nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy định của UBND cấp tỉnh”. 

Lý do: yêu cầu điều kiện này mâu thuẫn với mục tiêu thứ hai, cũng đồng thời mâu 
thuẫn với yêu cầu, điều kiện thứ 2. 

1.6. Riêng đối với: Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập 
lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho hộ 
dân- B-NCS-110330-TT.  

a) Hồ sơ pháp lý:  

Bỏ các tài liệu sau: 

- Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); 

Lý do: Theo quy định tại khoản 1 mục III Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17 
tháng 08 năm 2005 hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký 
kinh doanh và giải thể công ty nhà nước, hồ sơ ĐKKD công ty nhà nước đã bao 
gồm Quyết định thành lập công ty. Vì vậy, trong hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 
chỉ cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là đủ cơ sở pháp lý để thẩm định 
về tư cách pháp lý của doanh nghiệp.  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;  

Lý do: đây là nội dung quy định nội bộ của doanh nghiệp, không cần thiết trong 
việc thực hiện thủ tục này. 
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- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám 
đốc), Kế toán trưởng; 

Lý do: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thể hiện rõ nội dung người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp. Các Quyết định bổ nhiệm chức danh khác trong 
doanh nghiệp không cần thiết trong việc thực hiện thủ tục này. 

- Giấy phép hành nghề (nếu có);  

Lý do: Doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ ngành nghề có điều kiện được thành lập 
khi có Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy phép hành nghề; vì vậy Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bao gồm 
Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy phép hành nghề. 

- Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản theo hướng dẫn của 
NHCSXH. 

Lý do: Chỉ cần thiết sau khi được phê duyệt cho vay. 

b) Quy định rõ hình thức pháp lý của Hồ sơ kinh tế: 

- Quyết định của UBND cấp tỉnh phê duyệt là đơn vị sản xuất nhà ở bán trả chậm 
cho dân (bản sao có chứng thực) 

- Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện 
việc quản lý xây dựng các cụm tuyến dân cư và nhà ở (bản sao công chứng) 

c) Hồ sơ vay vốn: 

Các chứng từ có liên quan khác( nếu có). 

Lý do: quy định không rõ, khó thực hiện. 

- Số lượng hồ sơ: 

 + Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế: khách hàng công chứng gửi NHCSXH 1 bộ. 

 + Hồ sơ vay vốn: quy định 01 bộ 

Lý do: 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ; người vay có yêu cần thì lập thêm hoặc 
sao bản chính, tùy ý lựa chọn. 

2. Kiến nghị thực thi: 

a) Sửa văn bản số 1727/NHCS-TD ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH. 

b) Sửa điểm a Khoản 1 điều 2 Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 8 
năm 2005 Về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở 
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Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ 
đồng bằng sông Cửu Long. 

c) Sửa văn bản số 3151/NHCS-TD ngày 07 tháng 11 năm 2005 của NHCSXH 
hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng 
bằng sông cửu long. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 34. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người 
sau cai nghiện ma tuý B-NCS-110334-TT 

35. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý mức vay đến 
30 triệu đồng B-NCS-110426-TT 

36. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý mức vay trên 
30 triệu đồng đến 500 triệu B-NCS-110447-TT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1 Trình tự thực hiện: 

Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” bằng 
cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.2 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Sửa đổi quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành 
nghề ...” thành Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Hợp tác xã, Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp đăng ký trước ngày 1 tháng 6 
năm 2010) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hoạt động theo Luật doanh nghiệp đăng ký từ ngày 1 tháng 6 năm 2010) hoặc Giấy 
chứng nhận CSSX KD dành riêng cho người tàn tật  

Lý do: Theo quy định mới về đăng ký doanh nghiệp trong Nghị định 43/2010/NĐ-
CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 6 năm 2010; Quyết định 51/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 
tháng 4 năm 2008 về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật, khoản 4 điều 3. 

- Giảm quy định số lượng hồ sơ 02 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ. 
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Lý do: NHCSXH lưu 01 bộ; với đối tượng vay vốn tùy nhu cầu người vay.  

1.3. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời gian giải quyết “Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ”. 

Lý do: thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

1.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 - Dự án vay vốn (mẫu số 1a):  

Tại phần III. Nội dung dự án: Sửa đổi “Điểm 8. Tài sản thế chấp: (ghi cụ thể tài sản 
và giá trị)” thành “Điểm 8. Tài sản thế chấp (chỉ áp dụng đối với khoản vay trên 30 
triệu): (ghi cụ thể tài sản và giá trị)” 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1 Trình tự thực hiện: điểm d mục 1.2 phần II và điểm b mục 2.2 phần II văn bản 
số 682/NHCS-TD ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng 
dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma 
túy. 

2.2 Thành phần, số lượng hồ sơ: Sửa đổi điểm 2.1 mục 2 văn bản số 682/NHCS-
TD ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3 Về thời hạn giải quyết: bổ sung thời hạn giải quyết vào văn bản số 682/NHCS-
TD ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.4 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi mẫu Dự án vay vốn (mẫu số 01a) ban hành 
kèm theo văn bản số 682/NHCS-TD ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH. 

* Sửa thống kê: 

- Thành phần hồ sơ: bỏ Hợp đồng tín dụng (mẫu 5a/GQVL) vì đây là kết quả phê 
duyệt cho vay, không phải là hồ sơ ban đầu. 

- Thẩm quyền phê duyệt: sửa thành “NHCSXH cấp huyện” vì Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh thẩm định dự án, căn cứ dự án được UBND cấp tỉnh phê duyệt, ngân hàng phê 
duyệt cho vay. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37. Thủ tục phê duyệt cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn  

B-NCS-110455-TT 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:           

1.1 Trình tự thực hiện:  

a) Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

b) Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông 
báo (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2 Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn trả kết quả là 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn như quy định. 

Lý do: thủ tục không quy định thời hạn giải quyết. 

1.3 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Mẫu 01/TD: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 

- Bỏ quy định "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." trên phần 
quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và lãi tiền 
vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ..." vào phần phê duyệt của ngân hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  
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Lý do: Tổ trưởng Tổ TK & VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

+ Giảm số lượng Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD):04 liên; 
xuống còn 02 liên. 

Lý do:  

+ Ngân hàng chỉ cần 01 liên, 01 liên Tổ TT&VV. 

+ Mặt khác các cơ quan Nhà nước sao y bản chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ để 
giảm chi phí cho người vay. 

2. Kiến nghị thực thi:   

a) Sửa văn bản số 1411/NHCS – KHNV, ngày 03 tháng 8 năm 2004 của Tổng Giám 
đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn.    

b) Sửa Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 04 năm 2004, về tín dụng 
thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

c) Sửa mẫu 01/TD, đính kèm công văn số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 
2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát 
hành Biên lai thu lãi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tại tỉnh 
Tuyên Quang (RIDP) B-NCS-110474-TT                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.2 Trình tự thực hiện: 
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Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” bằng 
cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.2 Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn trả kết quả là 05 ngày từ thời điểm NHCSXH nhận đủ hồ sơ vay vốn. 

Lý do: thủ tục không quy định thời hạn giải quyết. 

1.3 Mẫu đơn: 

a) Mẫu 02/RIDP:    

+ Thay thế tập hợp từ “Đồng chịu trách nhiệm liên đới” bằng cụm từ: thực hiện 
nghĩa vụ dân sự liên đới. ở phần IV – Các cam kết: 

+ Bỏ xác nhận của UBND và Ngân hàng vì hai cơ quan này đã xác nhận trên mẫu 
03/RIDP 

b) Mẫu 01/RIDP:  

Kiến nghị bỏ quy định: 

+ Bỏ quy định “Họ tên người thừa kế: … quan hệ với chủ hộ”;  

+ Bỏ quy định “Người thừa kế ký tên, hoặc điểm chỉ”. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa Văn bản 1849/NHCS-HTQT, ngày 12/11/2003, của Tổng Giám đốc NHCSXH 
Hướng dẫn thực hiện Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang(gọi 
tắt là dự án RIDP). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39. Thủ tục cho vay Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên 
Quang (IFAD) -B-NCS-110485-TT 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1 Trình tự thực hiện:  

Kiến nghị sửa đổi: 

a) Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

b) Bước 3 ở dấu cộng thứ hai và Bước 4 cần được thay thế bằng: 

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2 Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn trả kết quả là 05 ngày từ thời điểm NHCSXH nhận đủ hồ sơ vay vốn. 

Lý do: thủ tục không quy định thời hạn giải quyết. 

1.3 Mẫu đơn: 

Trong Mẫu 01/TD: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 

- Bỏ quy định "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." trên phần 
quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và lãi tiền 
vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ..." vào phần phê duyệt của ngân hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  
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Lý do: Tổ trưởng Tổ TK & VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

+ Giảm số lượng Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD):04 liên; 
xuống còn 02 liên. 

Lý do:  

+ Ngân hàng chỉ cần 01 liên, 01 liên Tổ TT&VV. 

+ Mặt khác các cơ quan Nhà nước sao y bản chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ để 
giảm chi phí cho người vay. 

1.4 Yêu cầu điều kiện: 

a) Bỏ yêu cầu, điều kiện “Người vay cư trú hợp pháp tại địa phương nơi NHCSXH 
cấp huyện cho vay” 

Lý do: Trùng lặp với yêu cầu, điều kiện: Người vay phải là thành viên tổ TK&VV. 
Người vay đã tham gia TK&VV, tham gia bình xét ở tổ thì đương nhiên cư trú hợp 
pháp tại địa phương nơi NHCSXH cấp huyện cho vay.  

b) Bổ sung thêm yêu cầu, điều kiện: 

Người vay là phụ nữ và các nhóm không chính thức của họ trong lĩnh vực tiểu thủ 
công nghiệp và công nghiệp nhẹ, bảo đảm tối thiểu 30% các khoản vay của Dự án . 

Lý do: Nhằm thực hiện đầy đủ mục tiêu “cho vay Dự án toàn dân tham gia quản 
lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang”. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa mẫu 01/TD, đính kèm công văn số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 2009 
của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành 
Biên lai thu lãi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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40. Thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay dưới 200 triệu đồng - B-NCS-
110495-TT. 

41. Thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay trên 200 triệu đồng đến 500 
triệu đồng - B-NCS-110507-TT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa 

1.1 Trình tự thực hiện: 

Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” bằng 
cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Hồ sơ pháp lý:  

Bỏ các tài liệu sau: 

- Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); 

Lý do: Theo quy định tại khoản 1 mục III Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17 
tháng 08 năm 2005 hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký 
kinh doanh và giải thể công ty nhà nước, hồ sơ ĐKKD công ty nhà nước đã bao 
gồm Quyết định thành lập công ty. Vì vậy, trong hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 
chỉ cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là đủ cơ sở pháp lý để thẩm định 
về tư cách pháp lý của doanh nghiệp.  

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. 

Lý do: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thể hiện rõ nội dung người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp. Các Quyết định bổ nhiệm chức danh khác trong 
doanh nghiệp không cần thiết trong việc thực hiện thủ tục này. 

- Giấy phép hành nghề. 

Lý do: Doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ ngành nghề có điều kiện được thành lập 
khi có Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy phép hành nghề; vì vậy Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bao gồm 
Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy phép hành nghề. 

- Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập. 
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- Điều lệ Doanh nghiệp; 

Lý do: đây là nội dung quy định nội bộ của doanh nghiệp, không cần thiết trong 
việc thực hiện thủ tục này. 

- Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản. 

Lý do: Chỉ cần thiết sau khi được phê duyệt cho vay. 

b) Hồ sơ kinh tế: 

Bỏ quy định: Kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ; 

Lý do: Dự án, Phương án sản suất, kinh doanh, dịc vụ đã bao hàm quy định này. 

c) Hồ sơ vay vốn:  

Bỏ 02 quy định không rõ nghĩa, khó hiểu và khó thực hiện. 

+ Các tài liệu và chứng từ có liên quan; 

+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.(quy định này nên chỉ ra những giấy tờ cụ 
thể, và yêu cầu khách hàng nộp sau khi đã phê duyệt cho vay)  

d) Thay quy định công chứng Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế bằng bản sao có chứng 
thực, bản sao từ bản chính. 

1.4 Yêu cầu điều kiện thủ tục:  

Kiến nghị bỏ các yêu cầu, điều kiện: 

- Doanh nghiệp có năng lực pháp luật dân sự; 

Lý do: Đã thể hiện qua Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- Doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; 

Lý do: yêu cầu điều kiện Dự án, Phương án sản suất, kinh doanh, dịc vụ có hiệu 
quả đã bao hàm quy định này. 

- Doanh nghiệp có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết; 

Lý do: yêu cầu điều kiện Doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay 
theo quy định  của NHCSXH đã bao hàm quy định này. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa văn bản số 3254 /NHCS – HTQT , ngày 16  tháng 11 năm 2005, Khoản 3.1, 
3.2, 3.3 và 3.5 Điều 3, Mục II, phần B Các quy định cụ thể. Các điểm a, b và c 
khoản 9.1 Điều 9, Mục II, phần B Các quy định cụ thể; Khoản 7.2 Điều 7 Quyền 
phán quyết cho vay, mục II, phần B. 



 
- 50 -

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

42. Phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước 
ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng và Cà Mau - B-NCS-110512-TT. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1 Trình tự thực hiện: 

a) Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

b) Thay quy định “gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới 
UBND cấp xã” bằng quy định:   

Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Giảm số lượng Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD):04 liên; 
xuống còn 02 liên. 

Lý do:  

+ Ngân hàng chỉ cần 01 liên, 01 liên Tổ TT&VV. 

+ Mặt khác các cơ quan Nhà nước sao y bản chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ để 
giảm chi phí cho người vay. 

1.3 Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn giải quyết là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ như quy định. 

Lý do: Thủ tục không quy định thời hạn giải quyết. 
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1.4 Mẫu đơn: 

a) Mẫu 01/TD: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 

- Bỏ quy định "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay ..." trên phần 
quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và lãi tiền 
vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày ..." vào phần phê duyệt của ngân hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK & VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

+ Giảm số lượng Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD):04 liên; 
xuống còn 02 liên. 

Lý do:  

+ Ngân hàng chỉ cần 01 liên, 01 liên Tổ TT&VV. 

+ Mặt khác các cơ quan Nhà nước sao y bản chính (có giá trị như bản chính) lưu giữ để 
giảm chi phí cho người vay. 

1.5 Yêu cầu điều kiện thủ tục: 

Kiến nghị bổ sung thêm yêu cầu, điều kiện: 

- Hộ vay vốn được tập huấn về các biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn.  

- Hộ vay vốn cam kết bảo vệ rừng ngập mặn. 
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Bỏ yêu cầu, điều kiện: 

- Người vay cư trú hợp pháp tại địa phương; 

Lý do: Trùng lặp với yêu cầu, điều kiện thứ hai “ Có tên trong danh sách hộ nghèo 
được UBND cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ LĐTB&XH công bố” và 
yêu cầu, điều kiện thứ ba “Phải là thành viên tổ TK&VV”.(như đã phân tích ở 
những phần trên). 

2. Kiến nghị thực thi:  

Sửa mẫu 01/TD, đính kèm công văn số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 2009 
của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành 
Biên lai thu lãi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn 
Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay 
dưới 30 triệu đồng: B-NCS-110543-TT 

44. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn 
Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay 
từ 30 triệu trở lên: B-NCS-110559-TT. 

45. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn 
Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không tham gia tổ TK&VV mức vay dưới 
30 triệu đồng: B-NCS-110567-TT.  

46. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn 
Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không tham gia tổ TK&VV mức vay từ 30 
triệu đồng trở lên: B-NCS-110574-TT. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1  Về tên thủ tục: 

a) Sửa đổi quy định mức vay của thủ tục: B-NCS-110543-TT: đến 30 triệu đồng. 

Lý do:  

+ Quy định mức vay dưới 30 triệu đồng là không đồng bộ, thống nhất với nhóm các 
thủ tục hành chính của NHCSXH thông thường có quy định mức vay đến 30 triệu 
đồng; cũng không đồng bộ với Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ 
trồng rừng trong Dư án Phát triển ngành Lâm nghiệp, Cẩm nang này có quy định:  

“Các trường hợp phải thực hiện thế chấp bằng tài sản: 
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Người vay không tham gia Tổ TK&VV; 

Người vay tham gia Tổ TK&VV nhưng có số tiền đề nghị vay vượt quá 30  

triệu đồng hoặc tổng của dư nợ vay theo Dự án hiện tại cộng (+) với số tiền đề nghị 
vay lần này vượt quá 30 triệu đồng;”.  

Quy định mức vay của thủ tục B-NCS-110543-TT: đến 30 triệu đồng thì người vay 
vẫn không phải thực hiện thế chấp bằng tài sản.  

Mặt khác, thông thường mức vay của một nhóm các TTHC lấy quy định về bảo 
đảm tiền vay để làm ranh giới  xây dựng các thủ tục khác nhau. Ví dụ: cho vay cơ 
sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật; cho vay hộ 
gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay cơ sở sản xuất, kinh 
doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy; những nhóm thủ tục này 
đều có thủ tục có quy định mức vay là: “… đến 30 triệu đồng.” 

b) Chỉ quy định mức vay tối đa đến 300 triệu đồng với thủ tục: B-NCS-110574-TT. 

Lý do:  

+ thủ tục này và thủ tục B-NCS-110567-TT - Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát 
triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không tham gia 
tổ TK&VV mức vay dưới 30 triệu đồng là hoàn toàn như nhau(không khác nhau) cả 
về nội dung và mẫu đơn. Vì vậy việc duy trì đồng thời cả hai thủ tục: B-NCS-
110574-TT &  B-NCS-110567-TT là chồng chéo, không cần thiết. 

+ Mặt khác, Quyết định số 2786/QĐ-NHCS ngày 07/10/2008 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH về Phê duyệt Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng 
rừng trong Dư án Phát triển ngành Lâm nghiệp(dự án FSDP); 

Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng rừng trong Dự án Phát 
triển ngành Lâm nghiệp có quy định: 

“Các trường hợp phải thực hiện thế chấp bằng tài sản: Người vay không tham gia 
Tổ TK&VV”; 

Có nghĩa rằng: hộ trồng rừng trong Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp(dự án 
FSDP) không tham gia Tổ TT&VV có bất kỳ mức vay nào cũng phải thực hiện thế 
chấp bằng tài sản theo quy định trong “Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho 
vay hộ trồng rừng trong Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp”.  

Vì thế, việc quy định đồng thời hai thủ tục có mức vay dưới 30 triệu đồng và mức 
vay từ 30 triệu đồng trở lên trong Dự án FSDP mà không có sự khác biệt nào về nội 
dung là bất hợp lý, làm phức tạp cho người tiếp cận với thủ tục để tiến hành vay 
vốn, gây lãng phí chi phí xã hội. 
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c) Kiến nghị loại bỏ thủ tục:  

Như đã phân tích ở trên và sự lựa chọn của người vay có tham gia Tổ TT&VV hoặc 
không tham gia Tổ TT&VV thì việc loại bỏ 02 thủ tục: B-NCS-110559-TT & B-
NCS-110567-TT và có biện pháp thay thế bằng 02 thủ tục: B-NCS-110543-TT & 
B-NCS-110574-TT là hợp lý và khách quan.   

Vì đã kiến nghị loại bỏ 02 thủ tục: B-NCS-110559-TT & B-NCS-110567-TT, nên 
việc đơn giản hóa nhóm thủ tục này chỉ còn tập trung vào 02 thủ tục đã được sửa 
đổi: B-NCS-110543-TT (sửa đổi mức vay đến 30 triệu đồng) và B-NCS-110574-
TT (chỉ quy định mức vay tối đa đến 300 triệu đồng). 

d) Như vậy nhóm 04 thủ tục này sẽ được quy về 02 thủ tục được phân biệt bởi sự 
khác biệt là: người vay tham gia Tổ TT&VV hoặc người vay không tham gia Tổ 
TT&VV. 

Thủ tục B-NCS-110543-TT được sửa đổi tên như sau: 

+ Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn 
Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay 
đến 30 triệu đồng. 

Thủ tục B-NCS-110574-TT được sửa đổi tên như sau: 

+ Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn 
Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không tham gia tổ TK&VV mức vay đến 
300 triệu đồng. 

1.3 Trình tự thực hiện: 

a) Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 
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b) Bước 5: Sửa như sau 

- Tổ TK&VV thông báo kết quả phê duyệt cho vay đến người vay. 

Lý do: Đã kiến nghị ở những phần trên. 

1.4 Thành phần số lượng hồ sơ:   

Bỏ các tài liệu sau: 

- Photocopy sổ hộ khẩu, CMND (chứng minh nhân dân)  

Lý do: Hộ gia đình đã được UBND xã xác nhận ở mẫu đơn 03/TD, và hộ có tên 
trong mẫu đơn này đã được Tổ TT&VV bình xét, đề xuất NHCSXH cho vay vốn thì 
đương nhiên có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại xã có thực hiện Dự án. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. 

- Biên bản nghiệm thu rừng đã trồng. 

Lý do: Ban thực hiện dự án huyện xác nhận Phương án trồng rừng trên đây là phù 
hợp với quy định và thiết kế kỹ thuật trồng rừng của Dự án (trong Mẫu 01/FSDP); 
Có trách nhiệm xác nhận rừng đã trồng trên mẫu đơn này (trường hợp rừng đã 
trồng). 

1.5 Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn trả kết quả là 05 ngày kể từ khi NHCSXH nơi cho vay nhận được đủ hồ 
như quy định. 

Lý do: Thủ tục không quy định thời hạn giải quyết. 

1.6 Mẫu đơn: 

a) Mẫu 01/FSDP. 

+ Bỏ quy định: “Họ tên người thừa kế: ........................, quan hệ  

với người đề nghị vay: .............. 

CMND số: ....................; cấp ngày: ....../....../........, tại: ................;” 

+ Bỏ quy định: Người thừa kế 

                        (Ký tên hoặc điểm chỉ) 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
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hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

+ Bỏ quy định: Xác nhận của UBND xã. 

+ Bỏ quy định: Tổ trưởng Tổ TK&VV 

                         (Ký ghi rõ  họ tên) 

Lý do: Đã kiến nghị ở những phần trên. 

1.7 Yêu cầu điều kiện: 

a) Đối với Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay 
vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không tham gia tổ TK&VV mức vay 
đến 300 triệu đồng. B-NCS-110574-TT 

- Thuộc nhóm khách hàng mục tiêu: 

+ Hộ gia đình hoặc cá nhân tham gia trồng, chăm sóc rừng trồng của Dự án;  

+  Các tổ chức hợp lệ theo quy định của Dự án   

b) Bỏ yêu cầu, điều kiện: 

- Có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. 

 - Mục đích vay vốn phải hợp pháp và phù hợp với thực tiễn trồng rừng Dự án. 

- Có khả năng tài chính để chi trả khoản nợ trong thời gian cam kết. Không có nợ 
quá hạn trên 6 tháng hoặc nợ khó đòi tại NHCSXH nơi cho vay. 

- Có vốn tự có tham gia: Phần tham gia của người vay: tối thiểu 25% chi phí của 
phương án trồng rừng dưới các hình thức: bằng tiền, hiện vật hoặc nhân công; 

- Đối với trường hợp vay vốn để tiếp tục trồng, chăm sóc rừng đã được trồng trước 
đây hoặc rừng đã nhận chuyển nhượng thì diện tích rừng đã trồng trước đây đã được 
nghiệm thu bởi Ban thực hiện dự án huyện. 

Lý do: trùng lặp yêu cầu, điều kiện 

b) Đối với Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay 
vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức 
vay đến 30 triệu đồng. B-NCS-110543-TT 

- Bỏ yêu cầu, điều kiện như trên 

Lý do: Như đã giải thích với thủ tục: B-NCS-110574-TT 

- Bỏ yêu cầu, điều kiện: Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại xã thực 
hiện Dự án. 
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Lý do: Người vay ra nhập Tổ TT&VV, qua bình xét ở Tổ, sau đó Tổ TT&VV lập 
danh sách hộ được bình xét vay vốn gửi UBND xã xác nhận; qua các quá trình vừa 
kể trên đã chứng minh rằng người vay vốn: Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm 
trú tại xã thực hiện Dự án.  

2. Kiến nghị thực thi:  

Sửa Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng rừng trong Dư án Phát 
triển ngành Lâm nghiệp – Ban hành theo Quyết định số 2786/QĐ-NHCS ngày 
07/10/2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH về Phê duyệt Cẩm nang tín dụng. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. NHÓM THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO VAY MẤT VIỆC 
LÀM VAY VỐN TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC 
LÀM  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

47. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia 
đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị-xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 
Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) quản lý-B-NCS-110611-TT.  

48. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn 
phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính 
trị-xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) quản 
lý-B-NCS-110624-TT.  

49. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg 
ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động 
bị mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm 
kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình 
thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý-B-NCS-110629-TT.  

50. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg 
ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động 
bị mất việc làm tại các doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời 
hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm 
đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý -B-NCS-110636-
TT.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

Chuyển phần kiểm tra của NHCSXH trong bước 6 lên bước 5 khi nhận được hồ sơ 
do Tổ gửi lên NHCSXH thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của 
bộ hồ sơ xin vay vốn. 
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Lý do: Vì sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, nếu hồ 
sơ vay vốn chưa đúng lại yêu cầu người vay làm lại sẽ mất nhiều thời gian hơn khi 
kiểm tra hồ sơ trước khi NHCSXH gửi hồ sơ lên cấp có thẩm quyền phê duyệt 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.2. Thời hạn giải quyết thủ tục: Giảm xuống còn 15 ngày trong đó: 

+ 10 ngày thẩm định. 

+ 5 ngày phê duyệt cho vay. 

Lý do:  

+ Các thủ tục trên đều có quy trình giống nhau nên có thể quy định chung một thời 
hạn giải quyết. 

+ Khi quy định NHCSXH thẩm định phê duyệt dự án thì thời gian phê duyệt cho 
vay sẽ được rút ngắn. 

1.3. Thành phần hồ sơ, Số lượng hồ sơ: Giảm còn 01 bộ. 

Lý do: NHCSXH lưu, khi cần gửi tới tổ chức Hội có thể sao y bản chính (có giá trị 
như bản chính), để giảm chi phí cho người vay. 

*) Đối với người vay mất việc làm ngoài nước: Bổ sung Giấy tờ chứng minh người 
lao động bị mất việc làm do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời 
hạn. 

Lý do: Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh người lao động bị mất việc làm 
do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn. Nếu người lao động đó 
không thuộc diện trên mà vi phạm hợp đồng lao động bị buộc thôi việc...  vẫn được 
vay vốn thì không đúng mục tiêu của chương trình.  

1.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ yêu cầu xác nhận của UBND xã trên Dự án vay 
vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (mẫu số 1b). 

Lý do: UBND xã đã xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn do vậy 
không cần thiết phải xác nhận vào từng Dự án vay vốn. 

1.5. Thẩm quyền giải quyết công việc: Thủ tướng Chính phủ giao thẩm quyền giải 
quyết công việc cho NHCSXH cấp huyện, dẫn đến việc các cơ quan đang quản lý 
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nguồn vốn sẽ chuyển quyền cho NHCSXH cấp huyện phê duyệt và quyết định việc 
cho vay. 

Lý do: Theo quy định thẩm quyền phê duyệt cho vay là tổ chức chính trị xã hội cấp 
tỉnh hoặc UBND cấp huyện, quy trình như vậy mất rất nhiều thời gian chờ đợi của 
người vay, làm cho vốn tồn đọng, không phát huy được hiệu quả của đồng vốn. 
Trong khi, nguồn vốn đã được phân bổ chỉ tiêu đến cấp huyện, căn cứ vào chỉ tiêu 
đã được phân bổ NHCSXH cấp huyện phê duyệt cho vay. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Sửa đổi điểm 3 văn bản số 2812/NHCS-TD ngày 9 tháng 10 năm 2008 của Tổng 
Giám đốc NHCSXH v/v bổ sung, sửa đổi một số điểm về nghiệp vụ cho vay giải 
quyết việc làm. 

- Sửa ý 6, điểm 1.1, mục II văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 
của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc 
làm của Quỹ quốc gia việc làm. 

2.2. Thời hạn giải quyết:  

Sửa đổi điểm 3 mục III Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-
BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 
71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 
15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 
2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-
BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 
71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 
15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 
2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

- Sửa đổi điểm 3 mục IV Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 
ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 
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của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong 
doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; văn bản số 1523/NHCS-TDSV 
ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn cho vay cho 
vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh 
nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.  

2.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: sửa đổi mẫu số 1b đính kèm Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một 
số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc 
làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; văn bản số 2539/NHCS-TD 
ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.5. Yêu cầu, điền kiện: sửa đổi điểm 1 điều I Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg 
ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; 
văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.6. Thẩm quyền giải quyết: sửa đổi điểm 3 điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-
TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; 
văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

*) Sửa phần thống kê 

- Bỏ "Quyết định phê duyệt cho vay" trong thành phần hồ sơ vì đây là kết quả của 
thẩm định và phê duyệt cho vay, không phải là hồ sơ người vay phải nộp. 

- Bỏ Giấy đề nghị vay vốn trong thành phần hồ sơ và mẫu đơn, mẫu tờ khai do 
thống kê thừa. 

- Đề nghị sửa lại văn bản quy định điều kiện trong phần thống kê. Vì văn bản quy 
định yêu cầu điều kiện là Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 
2008 của Thủ tướng Chính phủ tuy nhiên trong thống kê là văn bản hướng dẫn của 
NHCSXH. 

- Ghi rõ bản sao là bản sao có chứng thực. 

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện cho vay: 
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+ Người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
gặp khó khăn trong năm 2009 do suy giảm kinh tế 

+ Thời hạn để xem xét cho vay đến 12 tháng kể từ ngày người lao động mất việc 
làm hoặc người lao động về nước. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

51. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg 
ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động 
bị mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm 
kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình 
thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên mình các HTX Việt 
Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý-B-NCS-110658-TT.  

52. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg 
ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động 
đi làm việc ở nước ngòai bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải 
về nước truớc thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay 
giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Liên mình các HTX Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ 
Quốc phòng quản lý-B-NCS-110668-TT.  

53. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn 
phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người 
mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay dưới 100 triệu  đồng - B-
NCS-110673-TT.  

54. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm 
kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh 
các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý 
mức vay dưới 100 triệu  đồng - B-NCS-110684-TT. 

55.  Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm 
kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh 
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các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý 
mức vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng - B-NCS-110690-TT. 

56. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn 
phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người 
mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay từ 100 triệu đến 500 triệu 
đồng -B-NCS-110700-TT.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Tên thủ tục: 

- Đổi tên “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó 
khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt 
Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay dưới 100 triệu đồng”-B-NCS-110673-TT. 

Thay bằng “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó 
khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt 
Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay đến 300 triệu  đồng”. 

- Đổi tên “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
dưới 100 triệu  đồng - B-NCS-110684-TT. 

Thay bằng “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy 
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giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
đến 300 triệu  đồng”  

- Đổi tên “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
trên 100 triệu đến 500 triệu đồng - B-NCS-110690-TT. 

Thay bằng “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ 
gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các 
Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay 
trên 300 triệu đến 500 triệu đồng”. 

- Đổi tên “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó 
khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt 
Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay từ 100 triệu đến 500 triệu đồng” -B-NCS-
110700-TT. 

Thay bằng “Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó 
khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt 
Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay trên 300 triệu đến 500 triệu đồng”. 

Lý do: theo kiến nghị về thẩm quyền quyết định 1.7.Thẩm quyền quyết định. 

1.2. Trình tự thực hiện: 

 Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” bằng 
cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 
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Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.3. Thời hạn giải quyết thủ tục giảm xuống còn 15 ngày trong đó: 

+ 10 ngày thẩm định. 

+ 5 ngày phê duyệt cho vay. 

Lý do:  

+ Các thủ tục trên đều có quy trình giống nhau nên có thể quy định chung một thời 
hạn giải quyết. 

+ Khi quy định NHCSXH thẩm định phê duyệt dự án thì thời gian phê duyệt cho 
vay sẽ được rút ngắn. 

1.4. Thành phần hồ sơ, Số lượng hồ sơ: 

- Đối với người vay mất việc làm ở trong nước, bỏ tài liệu “Hợp đồng lao động” 

Lý do: Trong bản Thanh lý hợp đồng lao động có nêu rõ căn cứ vào hợp đồng lao 
động đã được ký. 

- Số lượng hồ sơ: giảm còn 01 bộ. 

Lý do: NHCSXH lưu, khi cần gửi tới cơ quan thực hiện chương trình có thể sao y 
bản chính (có giá trị như bản chính), để giảm chi phí cho người vay.  

- Đối với người vay mất việc làm ở nước ngoài thành phần hồ sơ: Bổ sung Giấy tờ 
chứng minh người lao động bị mất việc làm do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về 
nước trước thời hạn. 

Lý do: Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh người lao động bị mất việc làm 
do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn. Nếu người lao động đó 
không thuộc diện trên mà vi phạm hợp đồng lao động bị buộc thôi việc... nếu vẫn 
được vay vốn thì không đúng mục tiêu của chương trình. 

1.5. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ yêu cầu xác nhận của UBND xã về địa chỉ cư trú 
hợp pháp của hộ vay vốn trên "Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm" 

Lý do: UBND đã xác nhận trên Dự án vay vốn do vậy không cần phải xác nhận 
trên từng Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm (mẫu 2) 

1.6. Thẩm quyền giải quyết công việc: Thủ tướng Chính phủ giao thẩm quyền giải 
quyết công việc cho NHCSXH, dẫn đến việc các cơ quan đang quản lý nguồn vốn 
sẽ chuyển quyền cho NHCSXH phê duyệt và quyết định việc cho vay, cụ thể: 
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- Với những dự án có mức vốn vay đến 300 triệu đồng, giao cho NHCSXH cấp 
huyện phê duyệt cho vay. 

- Với những dự án có mức vốn vay trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, giao cho 
NHCSXH cấp tỉnh phê duyệt cho vay. 

Lý do: Việc phân thẩm quyền phê duyệt cho vay cơ quan thực hiện chương trình 
cấp tỉnh, cấp trung uơng làm kéo dài thời gian chờ đợi của người vay, làm cho vốn 
tồn đọng, không phát huy được hiệu quả của đồng vốn. Trong khi, nguồn vốn đã 
được phân bổ chỉ tiêu đến cấp huyện, căn cứ vào chỉ tiêu đã được phân bổ 
NHCSXH phê duyệt cho vay.  

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Tên thủ tục: Sửa đổi trên phần thống kê. 

2.2. Trình tự thực hiện:  

- Sửa ý 5, điểm 1.2, mục II văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 
của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc 
làm của Quỹ quốc gia việc làm. 

2.3. Về thời hạn giải quyết: sửa đổi điểm 3 mục III Thông tư liên tịch số 
14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một 
số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc 
làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; văn bản số 2539/NHCS-TD 
ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.4. Thành phần hồ sơ: 

- Sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-
BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 
71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 
15/2008/QĐ-TTg ngày 23 ngày 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Văn bản số 2539/NHCS-TD 
ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

- Sửa đổi mẫu số 2 đính kèm Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-
BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 
71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
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quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 
15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 
2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

- Sửa đổi điểm 3 mục IV Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 
ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong 
doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; văn bản số 1523/NHCS-TDSV 
ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc Hướng dẫn tục cho vay cho vay vốn 
theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp 
gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.  

2.5. Yêu cầu, điền kiện: sửa đổi điểm 1 điều I Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg 
ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;  
văn bản số 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.6. Về thẩm quyền giải quyết: sửa đổi điểm 3 điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-
TTg ngày 23 ngày 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 2539/NHCS-
TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Cách thức thực hiện là "hộ vay vốn nộp trực tiếp Đơn tham gia dự án cho chủ dự 
án tại nơi sinh sống" do thống kê nhầm. 

- Bỏ giấy tờ sau trong thành phần hồ sơ "Quyết định phê duyệt cho vay" vì đây là 
kết quả của thẩm định và phê duyệt cho vay. 

- Đề nghị sửa lại văn bản quy định điều kiện trong phần thống kê. Vì văn bản quy 
định yêu cầu điều kiện là Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 
2008 của Thủ tướng Chính phủ tuy nhiên trong thống kê là văn bản hướng dẫn của 
NHCSXH. 

- Ghi rõ bản sao là bản sao có chứng thực. 

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện cho vay: 

+ Người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
gặp khó khăn trong năm 2009 do suy giảm kinh tế 



 
- 68 -

+ Thời hạn để xem xét cho vay đến 12 tháng kể từ ngày người lao động mất việc 
làm hoặc người lao động về nước. 

- Sửa mẫu đơn mẫu tờ khai “Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm” (mẫu 
02/GQVL) trên cơ sở dữ liệu thành “Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc 
làm” (mẫu 2) tại Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT 
ngày 29 tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. NHÓM THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO VAY MẤT VIỆC 
LÀM VAY VỐN TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57. Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 
23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về 
nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay đối 
với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình - B-NCS-
110705-TT. 

58. Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 
23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất 
việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế 
vay vốn từ chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn thông qua hộ gia đình- B-NCS-110722-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

- Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

1.2. Thời hạn giải quyết thủ tục: Bổ sung thời hạn giải quyết 3 ngày kể từ khi 
NHCSXH nhận hồ sơ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết công việc.. 
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1.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 
01/TD): 

- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK & VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

- Trên mẫu giấy xác nhận (mẫu 01/TDSV) thay thế đoạn "Học sinh, sinh viên sau 
khi nhận tiền vay................." bằng "Số tài khoản của nhà trường................, mở tại 
ngân hàng:......................." 

Lý do: để cho học sinh tùy chọn hình thức nộp tiền học phí tránh gây hiểu nhầm là 
bắt buộc phải chuyển tiền học phí vào tài khoản của nhà trường. 

1.3. Thành phần hồ sơ:  

- Đối với người vay mất việc làm ở nước ngoài thành phần hồ sơ: Bổ sung Giấy tờ 
chứng minh người lao động bị mất việc làm do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về 
nước trước thời hạn. 
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Lý do: Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh người lao động bị mất việc làm 
do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn. Nếu người lao động đó 
không thuộc diện trên mà vi phạm hợp đồng lao động bị buộc thôi việc... nếu vẫn 
được vay vốn thì không đúng mục tiêu của chương trình. 

- Đối với người vay mất việc làm ở trong nước, bỏ tài liệu “Hợp đồng lao động” 

Lý do: Trong bản Thanh lý hợp đồng lao động có nêu rõ căn cứ vào hợp đồng lao 
động đã được ký. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: Sửa tiết d và đ, khoản 1.2, mục II văn bản số 
2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH 
Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết trên văn bản số 
2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Sửa mẫu 01/TD đính kèm văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 2009 
của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát hành sổ vay vốn và phát 
hành biên lai thu lãi tiền vay. 

- Sửa mẫu Giấy xác nhận (mẫu 01/TDSV) đính kèm văn bản số 1883/NHCS-TD 
ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH V/v Ban hành giấy cam 
kết trả nợ và thay giấy xác nhận.  

2.4. Thành phần hồ sơ: sửa đổi điểm 3 mục IV Thông tư liên tịch số 
06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ 
trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế. 

*) Sửa phần thống kê: 

- Trình tự thực hiện: Bước 1: sửa Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn... thành 
người vay nộp hồ sơ cho tổ TK&VV 

Lý do: Không cần nêu những thành phần hồ sơ người vay phải nộp vì trong thành 
phần hồ sơ đã liệt kê rõ ràng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện cho vay: 

+ Người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
gặp khó khăn trong năm 2009 do suy giảm kinh tế 

+ Thời hạn để xem xét cho vay đến 12 tháng kể từ ngày người lao động mất việc 
làm hoặc người lao động về nước. 

- Ghi rõ bản sao là bản sao có chứng thực. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

59. Thủ tục phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 
23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp  gặp khó khăn phải về 
nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay đối 
với học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc me nhưng 
người còn lại không có khả năng lao động -B-NCS-110729-TT  

60. Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 
23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động bị 
mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh 
tế vay vốn từ chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn 
mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao 
động - B-NCS-110737-TT  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết: sau 3 ngày làm việc kể từ 
ngày NHCSXH nhận được hồ sơ theo quy định.  

Lý do: thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết 

1.3. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 
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- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  

Lý do: Vì trường hợp này người vay nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tại NHCSXH nên 
việc bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV là phù hợp 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

- Trên mẫu giấy xác nhận (mẫu 01/TDSV) thay thế đoạn "Học sinh, sinh viên sau 
khi nhận tiền vay................" bằng "Số tài khoản của nhà trường................, mở tại 
ngân hàng:......................." 

Lý do: để cho học sinh tùy chọn hình thức nộp tiền học phí tránh gây hiểu nhầm là 
bắt buộc phải chuyển tiền học phí vào tài khoản của nhà trường. 

1.4. Thành phần hồ sơ:  

- Đối với người vay mất việc làm ở nước ngoài thành phần hồ sơ bổ sung Giấy tờ 
chứng minh người lao động bị mất việc làm do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về 
nước trước thời hạn. 

Lý do: Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh người lao động bị mất việc làm 
do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn. Nếu người lao động đó 
không thuộc diện trên mà vi phạm hợp đồng lao động bị buộc thôi việc... nếu vẫn 
được vay vốn thì không đúng mục tiêu của chương trình. 

- Đối với người vay mất việc làm ở trong nước, bỏ tài liệu “Hợp đồng lao động” 
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Lý do: Trong bản Thanh lý hợp đồng lao động có nêu rõ căn cứ vào hợp đồng lao 
động đã được ký. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: Sửa tiết d và đ, khoản 1.2, mục II văn bản  số 
2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH 
hướng dẫn thực hiện cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Về thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết vào văn bản số  
2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Sửa mẫu 01/TD đính kèm văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 2009 
của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát hành sổ vay vốn và phát 
hành biên lai thu lãi tiền vay. 

- Sửa mẫu Giấy xác nhận 01/TDSV đính kèm văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10 
tháng 7 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH v/v Ban hành giấy cam kết trả nợ 
và thay giấy xác nhận.  

2.4. Thành phần hồ sơ: sửa đổi điểm 3 mục IV Thông tư liên tịch số 
06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2009 của liên Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ 
trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế. 

* Sửa phần thống kê:  

- Trình tự thực hiện: Bước 1: sửa người vay viết Giấy đề nghị vay vốn... thành 
người vay nộp hồ sơ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay vì không cần nêu những 
thành phần hồ sơ người vay nộp cho NHCSXH vì trong thành phần hồ sơ đã liệt kê 
rõ ràng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Yêu cầu điều kiện: 

+ Bỏ điều kiện 3 và điều kiện 4 trong phần yêu cầu điều kiện thủ tục vì 2 điều kiện 
này đã thể hiện trong thành phần hồ sơ mà người vay phải thực hiện. 

+ Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện cho vay: 



 
- 75 -

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm trong năm 2009 do 
doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn. 

- Thời hạn để xem xét cho vay đến 12 tháng kể từ ngày người lao động mất việc 
làm hoặc người lao động về nước. 

- Ghi rõ bản sao là bản sao có chứng thực. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. NHÓM THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO VAY MẤT VIỆC 
LÀM VAY VỐN TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY XUẤT KHẨU LAO 
ĐỘNG 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61. Thủ tục thẩm đinh, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-
TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn 
phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho 
vay xuất khẩu lao động -B-NCS-110794-TT. 

62. Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 
23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất 
làm việc tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế 
vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động - B-NCS-110802-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Sửa đổi nội dung: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo 
(mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã; UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ 
thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ thông báo đến người vay. 

Thành: Sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, NHCSXH gửi thông báo (mẫu số 
04/TD) đồng thời tới UBND cấp xã, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Tổ 
sẽ thông báo đến người vay. 

Lý do: nếu chỉ gửi cho UBND cấp xã, sau đó UBND cấp xã thông báo kết quả phê 
duyệt cho vay đến tổ chức hội nhận uỷ thác cấp xã để thông báo tới Tổ TK&VV và 
Tổ thông báo đến người vay (bước 4) thì sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc gửi 
đồng thời cho cả 3 đối tượng này. 

- Thay thế cụm từ “...  kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ ...” 
bằng cụm từ “... kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định ...". 

Lý do: Cụm từ tính hợp pháp, hợp lệ không cụ thể, gây khó khăn cho khách hàng 
khi thực hiện. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết: sau 3 ngày làm việc kể từ 
ngày NHCSXH nhận được hồ sơ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 
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1.3. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Trong nội dung Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 

- Bỏ những yếu tố như "Số tiền trả nợ, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn, lãi tiền vay..." 
trên phần quy định của người vay và bổ sung thêm "Kỳ hạn trả nợ, Số tiền trả nợ và 
lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày...." vào phần phê duyệt của ngân 
hàng. 

Lý do: Vì có những thông tin quy định cụ thể cho từng chương trình, từng thời kỳ 
và thông báo công khai, rộng rãi (như lãi suất), có những thông tin lại phụ thuộc vào 
từng tổ TK&VV (như lãi tiền vay được trả định kỳ...) nên không cần thiết yêu cầu 
người vay phải điền những thông tin đó. Những thông tin đó được Ngân hàng cung 
cấp ở phần phê duyệt của ngân hàng để người vay biết và thực hiện. 

- Bỏ xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK & VV  

Lý do: Tổ trưởng Tổ TK & VV đã ký xác nhận trên Danh sách hộ gia đình đề nghị 
vay vốn do vậy không cần thiết phải xác nhận vào từng Giấy đề nghị vay vốn kiêm 
phương án sử dụng vốn vay. 

- Bỏ chữ ký người thừa kế và phần kê khai về người thừa kế. 

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

1.4. Thành phần hồ sơ:  

- Đối với người vay mất việc làm ở nước ngoài thành phần hồ sơ bổ sung Giấy tờ 
chứng minh người lao động bị mất việc làm do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về 
nước trước thời hạn. 

Lý do: Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh người lao động bị mất việc làm 
do Doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn. Nếu người lao động đó 
không thuộc diện trên mà vi phạm hợp đồng lao động bị buộc thôi việc... nếu vẫn 
được vay vốn thì không đúng mục tiêu của chương trình. 

- Đối với người vay mất việc làm ở trong nước, bỏ tài liệu “Hợp đồng lao động” 

Lý do: Trong bản Thanh lý hợp đồng lao động có nêu rõ căn cứ vào hợp đồng lao 
động đã được ký. 
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2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Sửa đổi khoản 2.5, mục II văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21 tháng 4 năm 2008 
của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính 
sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 

- Sửa điểm 2.4 mục II văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21 tháng 4 năm 2008 của 
Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.2. Về thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết trên văn bản số 
1034/NHCS-TD ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa mẫu 01/TD đính kèm văn bản số 243/NHCS-TD 
ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình 
phát hành sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi tiền vay. 

2.4. Thành phần hồ sơ: Sửa đổi điểm 3 mục IV Thông tư liên tịch số 
06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ 
trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy 
giảm kinh tế. 

*) Sửa phần thống kê: 

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện cho vay: 

+ Đối với thủ tục B-NCS-110802-TT: Người lao động bị mất việc làm tại các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế gặp khó khăn trong năm 2009 do suy giảm 
kinh tế và thời hạn để xem xét cho vay đến 12 tháng kể từ ngày người lao động mất 
việc làm 

+ Đối với thủ tục B-NCS-110794-TT: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị 
mất việc làm trong năm 2009 do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước 
thời hạn và thời hạn để xem xét cho vay đến 12 tháng kể từ ngày người lao động 
mất việc làm hoặc người lao động về nước. 

- Ghi rõ bản sao là bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63. Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (B-
NCS-110805-TT) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Sửa đổi Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) như sau: 

- Bỏ nội dung cam kết của tổ  

Lý do: Việc quy định này là không cần thiết, làm cho nội dung của Danh sách trở 
nên rườm rà. Hơn nữa trong Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD) ban hành 
kèm theo đã quy định rõ Quy ước hoạt động của Tổ và những cam kết trên. Ngoài 
ra, theo Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2003, quyết định của 
Hội đồng quản trị NHCSXH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ 
TK&VV, nội dung Cam kết trong Danh sách hộ gia định đề nghị vay vốn đã được 
thể hiện rõ trong nhiều điều của Quyết định này. 

- Bỏ Phần xác nhận của UBND xã: 

Lý do: việc xác nhận các hộ có tên trong danh sách đang cư trú hợp pháp tại xã là 
không cần thiết vì tổ viên khi tham gia vào Tổ TK&VV thuộc địa bàn xã này thì đã 
đủ cơ sở xác định họ đang cư trú hợp pháp tại địa bàn xã đó. Còn việc xác nhận 
thuộc diện hộ được vay cũng không cần thiết vì trong nhiều thủ tục đã có khâu thực 
hiện mà Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ 
chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ nghèo thuộc diện 
được vay vốn làm nhà ở đã được UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện phê duyệt, đồng 
thời thực hiện theo thứ tự ưu tiên (ví dụ Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo 
về nhà ở B-NCS-109010-TT), Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 
B-NCS-109010-TT 

2. Kiến nghị thực thi:  

Sửa đổi mẫu Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) ban 
hành kèm văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Tổng Giám 
đốc NHCSXH v/v sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về hướng 
dẫn nghiệp vụ cho vay với hộ nghèo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

64. Thủ tục giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt - B-NCS-
110811-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa 

Thành phần hồ sơ: Trên Sổ vay vốn bỏ phần chữ ký người thừa kế và phần kê khai 
về người thừa kế trên Sổ vay vốn. 



 
- 80 -

Lý do: theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những người thừa kế được hiểu là hàng 
thừa kế thứ nhất (Điều 676) gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi; việc bắt buộc kê khai như vậy có thể gây phức tạp cho người dân. 
Đồng thời, khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định "Giao dịch dân sự do người 
đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ của cả hộ gia đình" và Điều 673 Bộ luật Dân sự "những người 
hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại ...".  

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi Sổ vay vốn đính kèm văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18 tháng 02 năm 
2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và 
phát hành Biên lai thu lãi tiền vay. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

65. Thủ tục giải ngân cho vay các chương trình tín dụng bằng chuyển khoản -
B-NCS-110822-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sửa phần thống kê 

1.1 Thành phần hồ sơ: Thay Ủy nhiệm chi thành Sổ vay vốn (mẫu của NHCSXH). 

1.2 Số bộ hồ sơ: 2 bộ. 

1.3 Trình tự thực hiện: Bỏ bước 3 và thay bằng: Khách hàng trình Sổ vay vốn và 
Chứng minh thư hoặc xác nhận của UBND xã (trường hợp nếu không có chứng 
minh thư), cán bộ NHCSXH kiểm tra đủ hồ sơ theo quy định và thực hiện chuyển 
khoản cho khách hàng. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

66. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với người vay vốn dự án “Nâng cao chất 
lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án 
Unilever) -B-NCS-110829-TT. 

67. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Ban quản lý dự án xã Dự án “Nâng cao 
chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” 
(Dự án Unilever) -B-NCS-110830-TT. 

68. Thủ tục giải ngân bằng tiền mặt đến hộ vay vốn dự án “Nâng cao chất 
lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án 
Unilever) -B-NCS-110832-TT 
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69. Thủ tục giải ngân bằng chuyển khoản cho vay đối với Ban quản lý dự xã dự 
án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài 
chính vi mô” (Dự án Unilever) -B-NCS-110836-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: Đề nghị loại bỏ 04 TTHC này. 

Lý do: Theo thỏa thuận 3 bên giữa NHCSXH, Quỹ Unilever và Hội Phụ nữ (Thỏa 
thuận số 01/TT về việc Thực hiện dự án Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ 
nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô), thời gian thực hiện dự án đến hết 
tháng 12 năm 2010. Mục tiêu của dự án là “Sau 2 năm thực hiện dự án, các Ban 
quản lý (BQL) dự án xã đủ điều kiện có thể hoạt động như một tổ chức tài chính 
quy mô nhỏ, có khả năng phát triển bền vững về hoạt động và tài chính chuyên 
nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho người 
nghèo trên địa bàn dự án”. Đến thời điểm hiện tại (tháng 6 năm 2010), các hoạt 
động của dự án đã hoàn thành và NHCSXH chuẩn bị thực hiện chuyển giao cho Hội 
phụ nữ quản lý, đảm bảo đến hết tháng12 năm 2010 sẽ bàn giao toàn bộ cho Hội 
phụ nữ. 

2. Kiến nghị thực thi: Có văn bản kết thúc dự án và chuyển giao vốn, dư nợ sang 
Hội Phụ nữ.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. NHÓM THỦ TỤC XỬ LÝ MIỄN, GIẢM LÃI TIỀN VAY DIỆN ĐƠN 
LẺ, CỤC BỘ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70. Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện 
đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân. (B-NCS- 110838) 

71. Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện 
đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là tổ chức kinh tế (B-NCS-110842) 

72. Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện 
đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân (B-NCS-110849). 

73. Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện 
đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là tổ chức kinh tế (B-NCS-110851) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Đây là nhóm thủ tục miễn lãi, giảm lãi diện đơn lẻ mà thẩm quyền giải quyết là 
NHCSXH. 

Bỏ nhóm thủ tục này và thay thế bằng biện pháp khoanh nợ. 

Lý do: Mục tiêu của xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan là tạo điều kiện 
cho khách hàng vay vốn của NHCSXH khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, 
kinh doanh; tạo nguồn thu nhập trả được nợ NH. Tuy nhiên nếu sử dụng biện pháp 
miễn lãi, giảm lãi khi khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thì mục 
tiêu của thủ tục không đạt được. Vì đặc thù của NHCSXH là thu lãi hàng tháng nên 
các khách hàng của NHCSXH phần lớn không nợ lãi tại NHCSXH do vậy không có 
nợ lãi để miễn hoặc giảm. 

Biện pháp thay thế: Sử dụng biện pháp khoanh nợ tức là trong thời gian được 
khoanh nợ ngân hàng chưa thu nợ của khách hàng và không tính lãi tiền phát sinh 
trong thời gian này. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1chương I và Điều 7.1 và Điều 8.1 chương II Quyết định 
số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH; Thông tư số 65/2005/TTLT-
BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực 
hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 
69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 
số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
NHCSXH về việc ban hành quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. NHÓM THỦ TỤC XỬ LÝ MIỄN, GIẢM LÃI TIỀN VAY DIỆN RỘNG: 

74. Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện 
rộng (B-NCS-111214) 

75. Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện 
rộng (B-NCS-111223) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đây là nhóm thủ tục miễn lãi, giảm lãi diện rộng mà thẩm quyền giải quyết là Liên 
bộ. 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

Bỏ nhóm thủ tục này và thay thế bằng biện pháp khoanh nợ. 

Lý do: Mục tiêu của xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan là tạo điều kiện 
cho khách hàng vay vốn của NHCSXH khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, 
kinh doanh; tạo nguồn thu nhập trả được nợ ngân hàng. Tuy nhiên nếu sử dụng biện 
pháp miễn lãi, giảm lãi khi khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thì 
mục tiêu của thủ tục không đạt được. Vì đặc thù của NHCSXH là thu lãi hàng tháng 
nên các khách hàng của NHCSXH phần lớn không nợ lãi tại NHCSXH do vậy 
không có nợ lãi để miễn hoặc giảm. 

Biện pháp thay thế: Sử dụng biện pháp khoanh nợ tức trong thời gian được khoanh 
nợ NH chưa thu nợ của khách hàng và không tính lãi tiền phát sinh trong thời gian 
này. 

Chuyển thẩm quyền quyết định cho NHCSXH. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 chương I và Điều 7.1 và Điều 8.1 chương II Quyết định 
số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH; Thông tư số 65/2005/TTLT-
BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực 
hiện quy chế xử lý nợ rủi ro của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 
69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 
số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị 
NHCSXH về việc ban hành quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IX. NHÓM THỦ TỤC XÓA NỢ DIỆN ĐƠN LẺ, CỤC BỘ VÀ DIỆN RỘNG 
THAM GIA TỔ TK&VV 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

76. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân chết (B-NCS-111191-TT). 

77. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự (B-
NCS-111194-TT). 

78. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân bị mất tích (B-NCS-111196-TT). 

79. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân bị ốm đau thường xuyên phải điều trị 
dài ngày (B-NCS-111199-TT). 

80. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không 
nơi nương tựa (B-NCS-111201-TT). 

81. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế vay vốn bị phá sản, 
giải thể (B-NCS-111202-TT). 

82. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng 
đối với khách hàng là cá nhân chết (B-NCS-111318-TT). 

83. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng 
đối với khách hàng là cá nhân mất tích (B-NCS-111347-TT). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đây là nhóm thủ tục xóa nợ mà thẩm quyền là NHCSXH nếu là diện đơn lẻ, là Thủ 
tướng Chính phủ nếu là diện rộng 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Thẩm quyền giải quyết: Không phân ra diện rộng hay diện đơn lẻ mà thẩm 
quyền giải quyết phụ thuộc vào Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH. 

- Nếu quy mô của đợt xóa nợ vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro thì thẩm quyền giải 
quyết là Thủ tướng Chính phủ. 

- Nếu quy mô của đợt xóa nợ nằm trong Quỹ dự phòng rủi ro thì thẩm quyền giải 
quyết là NHCSXH 

1.2. Thời hạn giải quyết:  



 
- 85 -

- Đối với phạm vi thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ: Sau khi NHCSXH trình hồ 
sơ xóa nợ đề nghị trong vòng 6 tháng, liên bộ phải tiến hành phúc tra và có tờ trình 
lên Chính phủ. 

- Đối với thẩm quyền là NHCSXH: Quyết định trong vòng 6 tháng/lần khi nhận đủ 
hồ sơ xử lý của ngân hàng địa phương. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết 

1.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Bỏ các tài liệu sau: 

- Xác nhận cụ thể về việc mất tích của công an ... trên Biên bản xác nhận nợ vay ... 
trong trường hợp mất tích. 

Lý do: theo khoản 1 điều 78 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì cơ quan có thẩm quyết 
xác nhận mất tích là Tòa án nhân dân 

- Các văn bản liên quan đến việc thanh lý tài sản của đơn vị bị phá sản, giải thể theo 
quy định của pháp luật ra khỏi thành phần hồ sơ. 

Lý do: 

+ NHCSXH cũng là một chủ nợ vì vậy có tham gia vào hội nghị chủ nợ và sẽ biết 
rõ được việc thanh lý tài sản diễn ra như thế nào. 

+ Khi đã có được quyết định phá sản, giải thể doanh nghiệp thì tại thời điểm đó 
doanh nghiệp đã hoàn toànkhông còn tài sản nữa. 

b) Quy định rõ hình thức pháp lý của những tài liệu sau: 

- Trường hợp chết: Giấy chứng tử bản chính hoặc bản sao có chứng thực 

- Trường hợp mất tích: Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án (đối với hộ kinh 
doanh cá thể, tổ chức kinh tế là bản chính hoặc bản sao có chứng thực 

- Trường hợp ốm đau thường xuyên phải điều trị dài ngày: Giấy xác nhận hoặc Giấy 
đề nghị xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên là bản 
chính hoặc bản sao có chứng thực. 

- Trường hợp mất năng lực hành vi dân sự: Giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp 
huyện trở lên là bản chính hoặc bản sao có chứng thực. 

- Quyết định phá sản, giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tuyên bố 
của Toà án về trường hợp pháp nhân, tổ chức kinh tế đó bị phá sản, giải thể (bản sao 
có chứng thực). 

- Số lượng hồ sơ: giảm xuống còn 02 bộ. 

Lý do: 01 bộ NHCSXH cấp huyện lưu, 01 bộ gửi Hội sở chính, NHCSXH cấp tỉnh 
không phải lưu. 



 
- 86 -

1.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Sửa phần cam kết trên Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) như sau: Gia đình 
(doanh nghiệp) tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung kê khai 
trong đơn này là đúng sự thật. 

Lý do: Cam kết đó không phù hợp với thủ tục này. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Thẩm quyền giải quyết: Sửa Điều 9 chương II Quyết định số 69/2005/QĐ-
TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế 
xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH; Thông tư số 65/2005/TTLT-BTC ngày 16 tháng 8 
năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 
2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết vào Quyết định số 
69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 
số 65/2005/TTLT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; 
Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị NHCSXH. 

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: Sửa Điều 8.2 chương II Quyết định số 
69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 
số 65/2005/TTLT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; 
Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị NHCSXH. 

2.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: tại Điểm 7 mục II của Thông tư 65/2005/TT-BTC 
ngày 16/8/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 
năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Trình tự thực hiện: 

+ Khách hàng nộp đơn đề nghị xử lý gửi tổ Tiết kiệm và vay vốn; 

+ Khách hàng phối hợp Ngân hàng, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Tổ chức hội đoàn thể, 
UBND xã, cơ quan có liên quan lập Biên bản xác nhận nợ vay tại Ngân hàng Chính 
sách xã hội bị rủi ro do nguyên nhân khách quan mẫu số 02A(B,C,D…)/NRR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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X. NHÓM THỦ TỤC XÓA NỢ DIỆN ĐƠN LẺ, CỤC BỘ VÀ DIỆN RỘNG 
KHÔNG THAM GIA TỔ TK&VV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

84. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ TK&VV chết (B-
NCS-111188-TT). 

85. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ TK&VV mất năng 
lực hành vi dân sự (B-NCS-111192-TT). 

86. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn 
lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ TK&VV bị mất 
tích (B-NCS-111195-TT). 

87. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng 
đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ TK&VV chết (B-NCS-
111309-TT). 

88. Thủ tục xử lý xóa nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng 
đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ TK&VV mất tích (B-NCS-
111339-TT). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đây là nhóm thủ tục xóa nợ mà thẩm quyền là NHCSXH nếu là diện đơn lẻ, là Thủ 
tướng Chính phủ nếu là diện rộng 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Thẩm quyền giải quyết: Không phân ra diện rộng hay diện đơn lẻ mà thẩm 
quyền giải quyết phụ thuộc vào Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH. 

- Nếu quy mô của đợt xóa nợ vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro thì thẩm quyền giải 
quyết là Thủ tướng Chính phủ. 

- Nếu quy mô của đợt xóa nợ nằm trong Quỹ dự phòng rủi ro thì thẩm quyền giải 
quyết là NHCSXH 

1.2. Thời hạn giải quyết:  

- Đối với phạm vi thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ: Sau khi NHCSXH trình hồ 
sơ xóa nợ đề nghị trong vòng 6 tháng, liên bộ phải tiến hành phúc tra và có tờ trình 
lên Chính phủ. 

- Đối với thẩm quyền là NHCSXH: Quyết định trong vòng 6 tháng/lần khi nhận đủ 
hồ sơ xử lý của ngân hàng địa phương. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết 
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1.3. Thành phần hồ sơ: 

- Sửa đổi thành: 

+ Trường hợp chết: Giấy chứng tử bản chính hoặc bản sao có chứng thực 

+ Trường hợp mất tích: Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án (đối với hộ kinh 
doanh cá thể, tổ chức kinh tế là bản chính hoặc bản sao có chứng thực) 

+ Trường hợp ốm đau thường xuyên phải điều trị dài ngày: Giấy xác nhận hoặc 
Giấy đề nghị xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên là bản 
chính hoặc bản sao có chứng thực. 

+ Trường hợp mất năng lực hành vi dân sự: Giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp 
huyện trở lên là bản chính hoặc bản sao có chứng thực 

- Số lượng hồ sơ: giảm xuống còn 02 bộ. 

Lý do: 01 bộ NHCSXH cấp huyện lưu, 01 bộ gửi Hội sở chính, NHCSXH cấp tỉnh 
không phải lưu. 

1.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Sửa phần cam kết trên Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) như sau: Gia đình 
(doanh nghiệp) tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung kê khai 
trong đơn này là đúng sự thật. 

Lý do: Cam kết đó không phù hợp với thủ tục này. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Thẩm quyền giải quyết: Sửa Điều 9 chương II Quyết định số 69/2005/QĐ-
TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế 
xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH; Thông tư số 65/2005/TTLT-BTC ngày 16 tháng 8 
năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 
2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết vào Quyết định số 
69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 
số 65/2005/TTLT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; 
Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị NHCSXH. 

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: Sửa Điều 8.2 chương II Quyết định số 
69/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 
số 65/2005/TTLT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; 
Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị NHCSXH. 
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2.4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: tại Điểm 7 mục II của Thông tư 65/2005/TT-BTC 
ngày 16/8/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 2 
năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Trình tự thực hiện: 

+ Khách hàng nộp đơn đề nghị xử lý gửi NHCSXH cấp huyện đối với trường hợp 
còn người thừa kế; Người vay chết không có người thừa kế thì không cần có đơn đề 
nghị xử lý hoặc; 

+ Khách hàng phối hợp Ngân hàng, UBND xã, cơ quan có liên quan lập Biên bản 
xác nhận nợ vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội bị rủi ro do nguyên nhân khách 
quan mẫu số 02A(B,C,D…)/NRR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XI. NHÓM THỦ TỤC CẦM CỐ, THỂ CHẤP 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

89. Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản (B-NCS-153361-TT) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Thành phần hồ sơ: 

Sửa các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cầm cố: 

- Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để cầm cố. 

- Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động 
theo Luật DN khi đem cầm cố phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của Đại 
hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện của công 
ty ký văn bản cầm cố". 

- Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: 

+ Với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên) 
phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm 
cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH; 

+ Với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người 
chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền 
vay theo quy định của NHCSXH. 

- Trường hợp cầm cố đối với chứng chỉ tiền gửi, số tiết kiệm phải có xác nhận của 
cơ quan phát hành. 

Lý do:  

- Đối với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty 
hoạt động theo Luật DN khi đem cầm cố phải có nghị quyết bằng..... sửa câu từ cho 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Đối với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình thì theo 
quy định của pháp luật chủ hộ là người đủ tư cách pháp lý đại diện cho cả hộ thực 
hiện các giao dịch vì lợi ích của hộ, không cần thiết phải có chữ ký của các thành 
viên khác trong hộ. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc sau khi 
NHCSXH nhận được hồ sơ đủ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

2. Kiến nghị thực thi: 
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2.1. Thành phần hồ sơ: sửa ý 4 điểm 8.1.a văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 
tháng 9 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết trên văn bản số 2478/NHCS-
TDSV ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Thành phần hồ sơ: bỏ các giấy tờ sau 

 + Hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV);  

 + Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);  

 + Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản cầm cố, kèm theo phiếu ghi 
kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản cầm cố của chuyên môn (nếu có).  

+ Biên bản giao nhận tài sản của bên cầm cố và ngân hàng 

+ Bỏ nội dung: các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay (phiếu 
nhập kho, các giấy tờ về bảo hiểm tài sản).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa mẫu hợp đồng cầm cố tài sản (mẫu 01/BĐTV) của 
văn bản hướng dẫn số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Tổng 
Giám đốc NHCSXH: Chuyển biểu cầm cố tài sản từ Điều 1 xuống Điều 2 của Hợp 
đồng cầm cố tài sản (mẫu số 01/BĐTV) do soạn thảo mẫu hợp đồng cầm cố tài sản 
(mẫu 01/BĐTV) bị nhầm. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

90. Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài 
sản của bên thứ 3 (B-NCS-153659-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

Thành phần hồ sơ: Sửa Bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử 
dụng tài sản thế chấp thành: 

- Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để thế chấp. 

- Trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt 
động theo Luật DN khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến 
của Đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng 
quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện 
của công ty ký văn bản thế chấp". 

- Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: 
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+ Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên) 
phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm 
cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH; 

+ Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu 
người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm 
tiền vay theo quy định của NHCSXH. 

Lý do:  

- Đối với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty 
hoạt động theo Luật DN khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng..... sửa câu từ 
cho phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Đối với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu chung của hộ gia đình thì theo 
quy định của pháp luật chủ hộ là người đủ tư cách pháp lý đại diện cho cả hộ thực 
hiện các giao dịch vì lợi ích của hộ, không cần thiết phải có chữ ký của các thành 
viên khác trong hộ. 

2. Kiến nghị: 

Thành phần hồ sơ: ý 4 mục 8.1b văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 9 
năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo 
đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

1.1. Bỏ các giấy tờ trong thành phần hồ sơ:  

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 
04/BĐTV); 

+ Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV);  

+ Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản thế chấp kèm theo phiếu ghi 
kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản thế chấp của chuyên môn (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

91. Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng cầm cố tài 
sản của bên thứ 3 (B-NCS-153702-TT) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Thành phần hồ sơ: sửa các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử 
dụng tài sản cầm cố ở thành phần hồ sơ, như sau: 
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- Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để cầm cố. 

- Trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt động 
theo Luật DN khi đem cầm cố phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến của Đại 
hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị 
theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện của công 
ty ký văn bản cầm cố". 

- Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: 

+ Với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên) 
phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm 
cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH; 

+ Với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu người 
chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm tiền 
vay theo quy định của NHCSXH. 

- Trường hợp cầm cố đối với chứng chỉ tiền gửi, số tiết kiệm phải có xác nhận của 
cơ quan phát hành. 

Lý do:  

- Đối với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty 
hoạt động theo Luật DN khi đem cầm cố phải có nghị quyết bằng..... sửa câu từ cho 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Đối với trường hợp tài sản cầm cố thuộc sở hữu chung của hộ gia đình thì theo 
quy định của pháp luật chủ hộ là người đủ tư cách pháp lý đại diện cho cả hộ thực 
hiện các giao dịch vì lợi ích của hộ, không cần thiết phải có chữ ký của các thành 
viên khác trong hộ. 

1.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc sau khi 
NHCSXH nhận được hồ sơ đủ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

1.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: bỏ chữ ký của bên được bảo lãnh trên Hợp đồng cầm 
cố tài sản của người thứ 3 (mẫu 03/BĐTV) 

Lý do: Là giao dịch giữa người bảo lãnh và ngân hàng không liên quan đến trách 
nhiệm của người được bảo lãnh. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Thành phần hồ sơ: sửa ý 4 mục 8.1a văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 
tháng 9 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH. 

2.2. Thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết trong văn bản số 
2478/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 
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2.3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: sửa mẫu Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ 3 
(mẫu 03/BĐTV) đính kèm văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 9 năm 
2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Thành phần hồ sơ bỏ các giấy tờ  

+ Hợp đồng cầm cố tài sản của người thứ 3 (mẫu 03/BĐTV);  

 + Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV);  

 + Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản cầm cố, kèm theo phiếu ghi 
kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản cầm cố của chuyên môn (nếu có). 

 + Biên bản giao nhận tài sản của bên cầm cố và ngân hàng 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

92. Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp (B-NCS-153722) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a. Đề nghị bỏ gạch đầu dòng thứ 6 mục 8.1.b: Các giấy tờ khác có liên quan đến tài 
sản bảo đảm tiền vay (phiếu nhập kho, các giấy tờ về bảo hiểm tài sản...) vì tại gạch 
đầu dòng thứ 7 mục 8.1.b đã nêu. 

b. Sửa Bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế 
chấp: 

- Trường hợp đối với doanh nghiệp nhà nước phải có Quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp dùng tài sản để thế chấp. 

- Trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty hoạt 
động theo Luật DN khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng văn bản hoặc ý kiến 
của Đại hội đại biểu của hội đồng thành viên, hoặc ý kiến chấp thuận của Hội đồng 
quản trị theo quy định của Điều lệ công ty về việc đồng ý giao cho người đại diện 
của công ty ký văn bản thế chấp". 

- Đối với tài sản thuộc sở hữu của nhiều người: 

+ Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu của nhiều người (từ 2 người trở lên) 
phải yêu cầu những người đồng sở hữu tài sản ký, ghi rõ họ tên trên phần Bên cầm 
cố của Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH; 
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+ Với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, yêu cầu 
người chủ hộ đại diện hộ gia đình ký trên phần Bên cầm cố của Hợp đồng bảo đảm 
tiền vay theo quy định của NHCSXH.  

Lý do:  

- Đối với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu tập thể, sở hữu của các công ty 
hoạt động theo Luật DN khi đem thế chấp phải có nghị quyết bằng..... sửa câu từ 
cho phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Đối với trường hợp tài sản thế chấp thuộc sở hữu chung của hộ gia đình thì theo 
quy định của pháp luật chủ hộ là người đủ tư cách pháp lý đại diện cho cả hộ thực 
hiện các giao dịch vì lợi ích của hộ, không cần thiết phải có chữ ký của các thành 
viên khác trong hộ. 

1.2. Thời hạn giải quyết thủ tục: Bổ sung thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc sau 
khi NHCSXH nhận được hồ sơ đủ theo quy định. 

Lý do: Thủ tục chưa quy định thời hạn giải quyết. 

2. Kiến nghị thực thi: 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bỏ gạch đầu dòng thứ 6 mục 8.1.b trong văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 
tháng 9 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH. 

- Sửa ý 5 mục 8.1.b trong văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 9 năm 2009 
của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2.2. Về thời hạn giải quyết: Bổ sung thời hạn giải quyết trong văn bản hướng dẫn 
số 2478/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH 
hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH. 

* Sửa phần thống kê: 

- Bỏ các giấy tờ trong thành phần hồ sơ:  

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 
02/BĐTV); 

+  Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (mẫu số10/BĐTV);  

+ Hợp đồng thuê chuyên môn xác định giá trị tài sản thế chấp kèm theo phiếu ghi 
kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản thế chấp của chuyên môn (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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XII. NHÓM THỦ TỤC GỬI VÀ RÚT TIẾT KIỆM QUA TỔ TK&VV: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

93. Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết 
kiệm và vay vốn (TK&VV): Gửi tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ 
TK&VV tại NHCSXH cấp tỉnh – B- NCS-111426-TT 

94. Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết 
kiệm và vay vốn (TK&VV): Gửi tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ 
TK&VV tại NHCSXH cấp huyện – B-NCS-111625-TT 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi: bổ sung khoản “7.3 Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau 
khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ” vào điểm 7, văn bản số 244/NHCS-KH ngày 18 
tháng 2 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền 
gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ TK&VV 

 (*) Kiến nghị sửa đổi phần thống kê: 

Thành phần hồ sơ: 

- Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (01/TK) 

- Bảng kê lãi phải thu và lãi thực thu (13/TD) 

- Giấy ủy quyền (nếu có) 

- Sổ Tiết kiệm không kỳ hạn 

Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:  

- Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (01/TK) 

- Bảng kê lãi phải thu và lãi thực thu (13/TD) 

Yêu cầu, điều kiện: 

- Loại bỏ: yêu cầu, điều kiện 3 “Tổ trưởng là người đại diện cho Tổ TK&VV đứng 
tên trên Sổ tiết kiệm không kỳ hạn của Tổ phải đăng ký mẫu chữ ký trên Phiếu lưu 
tiết kiệm không kỳ hạn khi gửi tiết kiệm lần đầu. Khi Tổ TK&VV thay đổi người 
đại diện, NHCSXH căn cứ vào Biên bản họp Tổ (mẫu số 10/TD) để hướng dẫn 
người đại diện mới đăng ký chữ ký mẫu trên Phiếu lưu tại ngân hàng” 

Lý do: đây là phần hướng dẫn thực hiện, không phải là yêu cầu điều kiện. 
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- Bổ sung: yêu cầu, điều kiện “Ban quản lý Tổ TK&VV được ngân hàng đào tạo, tập 
huấn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, có kỹ năng ghi chép sổ sách, được ngân 
hàng tín nhiệm ủy nhiệm thu lãi tiền vay”.  

Lý do: theo Điểm 5 văn bản số 244/NHCS-KH ngày 18 tháng 2 năm 2009 Tổng 
Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của người 
nghèo thông qua tổ TK&VV. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

95. Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết 
kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ 
TK&VV tại NHCSXH cấp tỉnh – B- NCS-111631-TT 

96. Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết 
kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ 
TK&VV tại NHCSXH cấp huyện– B-NCS-111684-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa: 

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi: bổ sung khoản “7.3 Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau 
khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ” vào điểm 7, văn bản số 244/NHCS-KH ngày 18 
tháng 2 năm 2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền 
gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ TK&VV. 

 (*) Kiến nghị sửa đổi phần thống kê: 

Thành phần hồ sơ: 

- Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (01/TK) 

- Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm (04/TK) 

- Bảng kê lãi phải thu và lãi thực thu (13/TD) 

- Giấy ủy quyền (nếu có) 

- Sổ Tiết kiệm 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Bảng kê thu, chi tiền gửi tiết kiệm (01/TK) 

- Danh sách tổ viên đề nghị rút tiền tiết kiệm (04/TK) 

- Bảng kê lãi phải thu và lãi thực thu (13/TD) 
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XIII.  NHÓM THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

97. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH 
cấp tỉnh– B- NCS-111791-TT 

98. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH 
cấp huyện– B-NCS-111795-TT 

99. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tự nguyện không lấy lãi 
của khách hàng tại NHCSXH cấp tỉnh – B-NCS-111796-TT 

100. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tự nguyện không lấy lãi 
của khách hàng tại NHCSXH cấp huyện – B-NCS-111798-TT 

101. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của cá nhân 
tại NHCSXH cấp huyện – B-NCS-111799-TT 

102. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của cá nhân 
tại NHCSXH cấp tỉnh – B-NCS-111802-TT 

103. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của tổ chức 
tại NHCSXH cấp tỉnh – B-NCS-111804-TT 

104. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của tổ chức 
tại NHCSXH cấp huyện – B-NCS-111805-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi: bổ sung khoản “5.6 Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ” vào điểm 5, mục I, văn bản số 108/NHCSXH-KHNV ngày 05 tháng 3 
năm 2003 hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHCSXH. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

105. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền gửi tự nguyện không 
lấy lãi của khách hàng tại NHCSXH cấp tỉnh - B-NCS-111809-TT 

106. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền gửi tự nguyện không 
lấy lãi của khách hàng tại NHCSXH cấp huyện - B-NCS-111810-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   
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Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi: bổ sung khoản “5.6 Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ” vào điểm 5, mục I, văn bản số 108/NHCSXH-KHNV ngày 05 tháng 3 
năm 2003 hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHCSXH. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

107. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của cá nhân 
tại NHCSXH cấp huyện - B-NCS-111811-TT 

108. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của cá nhân 
tại NHCSXH cấp tỉnh - B-NCS-111813-TT 

109. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của tổ chức - 
B-NCS-111815-TT 

110. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của tổ chức - 
B-NCS-111816-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi: bổ sung khoản “5.6 Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ” vào điểm 5, mục I, văn bản số 108/NHCSXH-KHNV ngày 05 tháng 3 
năm 2003 hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHCSXH. 

* Kiến nghị sửa đổi phần thống kê: 

Thành phần hồ sơ: sửa thành "Giấy lĩnh tiền mặt, Phiếu chuyển khoản, Ủy nhiệm 
chi, séc" bỏ Sổ tiết kiệm có ghi tên chủ sở hữu và Giấy rút tiền hoặc lệnh thanh 
toán. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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XIV. NHÓM THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN VÀ RÚT TIỀN TIẾT KIỆM: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

111. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là tổ chức tại NHCSXH 
cấp huyện – B- NCS-112048-TT 

112. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là cá nhân tại 
NHCSXH cấp huyện – B-NCS-111821-TT 

113. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là cá nhân tại 
NHCSXH cấp tỉnh – B-NCS-112034-TT 

114. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là tổ chức tại NHCSXH 
cấp tỉnh – B-NCS-112038-TT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Quy định rõ các tài liệu sau, nếu không quy định cụ thể, đề nghị bỏ các tài liệu này: 

- Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; 

- Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi điểm 1.1, mục 1 phần B Công văn số 109/NHCSXH-KT ngày 05 tháng  03 
năm 2003 của NHCSXH hướng dẫn thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản tiền 
gửi trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

115. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản 
tại NHCSXH cấp huyện – B-NCS-112053-TT 

116. Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản 
tại NHCSXH cấp tỉnh – B-NCS-112061-TT 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Quy định rõ tài liệu sau, nếu không quy định cụ thể, đề nghị bỏ tài liệu này: “Các 
giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho tổ chức tham 
gia tài khoản đồng sở hữu” 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi điểm 1.2, mục 1 phần B Công văn số 109/NHCSXH-KT ngày 05 tháng  03 
năm 2003 của NHCSXH hướng dẫn thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản tiền 
gửi trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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117. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền tiết kiệm tại NHCSXH 
cấp huyện – B-NCS-111806-TT 

118. Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền tiết kiệm tại NHCSXH 
cấp tỉnh – B-NCS-111808-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa:   

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết 

2. Kiến nghị thực thi: bổ sung khoản “5.6 Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ” vào điểm 5, mục I, văn bản số 108/NHCSXH-KHNV ngày 05 tháng 3 
năm 2003 hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHCSXH. 

* Kiến nghị sửa đổi phần thống kê: 

Thành phần hồ sơ: bổ sung: Sổ tiết kiệm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XV. NHÓM THỦ TỤC VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

119. Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH – B- NCS-112720-TT 

120. Thủ tục tiếp nhận cán bộ NHCSXH – B-NCS-112801-TT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nội dung đơn giản hóa 

1.1. Thành phần hồ sơ: 

- Bỏ Bản cam kết phục vụ lâu dài trong hệ thống NHCSXH đối với thủ tục "120. 
Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH – B- NCS-112720-TT" 

Lý do: Bản cam kết được đặt ra nhưng không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. 
Nếu sau khi được tuyển dụng, người lao động vẫn bỏ việc thì NHCSXH có chế tài 
gì không? Nếu không thì bản cam kết này không có ý nghĩa. 

- Thay thế yêu cầu công chứng bằng bản sao có chứng thực. 

2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ trong Quy chế thi tuyển cán bộ NHCSXH số 
930QC/NHCS-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH và 
văn bản số 1124/NHCS-TCCB ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH v/v tuyển dụng cán bộ NHCSXH. 

* Sửa thống kê: Thống kê lại quy trình tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ, bỏ qua các 
bước nội bộ ngân hàng. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


